Năm học 2024 - 2025                                                                                                    Lớp: 2B

Tuần 1                         Thứ Hai ngày 9 tháng 9 năm 2024
Sáng: Tiết 1                        Hoạt động trải nghiệm
Sinh hoạt dưới cờ- Chào mừng năm học mới
1.Yêu cầu cần đạt: 
1.1. Năng lực: 
- HS biết chào cờ là một hoạt động đầu tuần không thể thiếu của trường học. Lắng nghe lời nhận xét của cô Hiệu Trưởng và cô TPT về kế hoạch tuần 
- Rèn kĩ năng tập hợp đội hình theo liên đội, kĩ năng hát Quốc ca, Đội ca, hô đáp khẩu hiệu.
- Nhận thức được ý nghĩa của ngày khai giảng. Thể hiện được cảm xúc vui vẻ, hào hứng, tự hào, có ấn tượng tốt đẹp về ngày khai giảng
Làm chủ được cảm xúc của bản thân trong các tình huống giao tiếp, ứng xử khác nhau. HS được tham gia các hoạt động văn nghệ để chào mừng năm học mới. 
1.2. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
 2. Đồ dùng dạy học:
a. Đối với GV
- Phối hợp kiểm tra các phương tiện: âm li, loa đài, micro; đàn, trống,…
- Nhắc HS mặc đúng đồng phục, trang phục biểu diễn. 
b. Đối với HS: 
- Mặc lịch sự, sạch sẽ; đầu tóc gọn gàng.
- Hoa, cờ cầm tay, cờ đuôi nheo, ảnh Bác.
- Biểu diễn các tiết mục văn nghệ chào mừng.
3. Các hoạt động dạy và học:
	1. Phần 1. Nghi lễ 
- Do đ/c Nguyễn Thị Thúy Hằng. Tổng PTĐ và BGH thực hiện.
- Chào cờ
- Nhận xét công tác trong tuần qua: Đánh giá kết quả các ưu, nhược điểm, phân tích nguyên nhân, tuyên dương, khen thưởng,…
- Đề ra phương hướng tuần mới
2. Phần 2: Sinh hoạt dưới cờ theo chủ đề: Chào mừng năm học mới 
a. Mục tiêu: HS được tham gia các hoạt động văn nghệ chào mừng năm học mới. 
b. Cách tiến hành: 
- GV giới thiệu với HS: Nhà trường tổ chức các hoạt động văn nghệ theo chủ đề Mùa thu – mùa khai trường. 
- GV tổ chức cho HS chia sẻ cảm xúc của ngày tựu trường và mời một số HS lên trước sân khấu, trả lời các câu hỏi: 
+ Trong thời gian nghỉ hè em đã làm những gì?
+ Em có mong đến ngày tựu trường không? Vì sao?
+ Cảm xúc của em khi bước vào năm học mới thế nào?
- GV nhấn mạnh một số hoạt động học tập, rèn luyện khi bước vào năm học mới. 
3. Hoạt động luyện tập, thực hành.
- Nêu cảm xúc năm học mới.
4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm.
- Kể về năm học mới
	

- HS chào cờ. 

- HS lắng nghe, tiếp thu, thực hiện. 









- HS lên sân khấu, phát biểu cảm xúc của mình và trả lời câu hỏi.
- HS lắng nghe, tiếp thu. 

HS trình bày cảm xúc của bản thân


Nêu cảm nghĩ

Kề cho người thân nghe


4. Điều chỉnh sau bài dạy:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_________________________________________
Tiết 2                                               Toán
Ôn tập các số đến 100 (Tiết 1)
1. Yêu cầu cần đạt:
1.1. Năng lực: 
- Thông qua hoạt động quan sát hình vẽ,..., HS biết nêu câu hỏi và tự tin trả lời được câu hỏi thích hợp với mối tình huống, qua đó bước đầu hình thành năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học. 
- Ôn tập củng cố cách đọc, viết và xếp thứ tự các số từ 1 đến 100 
- Biết cách đọc, viết các số có hai chữ số theo phân tích cấu tạo số.  
1.2. Phẩm chất:
Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
2. Đồ dùng dạy học:
* Giáo viên: 
Máy tính, ti vi
* Học sinh:
SGK, vở, nháp, ...
3. Các hoạt động dạy - học :
	3.1.Hoạt động mở đầu:
- GV tổ chức cho HS hoạt động tập thể: hát vận động bài Tập đếm
- GV giới thiệu vào bài. (nêu mục tiêu bài học)
	
- HS hát và vận động theo video bài hát Tập đếm.


	3.2.Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1
- a) GV ghi bài 1a, HD HS xác định yêu cầu bài.
- GV chữa bài
+ Bảng 100 gồm một trăm số từ 1 đến 100 được săp xếp theo thứ tự nào
+ Dựa vào Bảng 100 có thể đếm bằng những cách nào?
+ Dựa vào Bảng 100 có thể so sánh các số như thế nào?
 + Nêu các số tròn chục?

+ Nêu các số có hai chữ số giống nhau?

- Gv cho hs chữa bài theo cặp đôi

b)
+ Số bé nhất có một chữ số là số nào?
+ Số bé nhất có hai chữ số là số nào?
+ Số lớn nhất có một chữ số là số nào?
+ Số lớn nhất có hai chữ số là số nào?
-  GV nhận xét, chốt ý: Cần nắm vững thứ tự số để đọc, viết và xếp thứ tự đúng Bảng số 100
	

- Đọc và xác định yêu cầu bài.
- HS làm VBT

+ Bảng 100 gồm một trăm số từ 1 đến 100 được săp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn
+ có thể đếm theo đơn vị, đếm theo chục, đếm từ một số nào đó, đếm thêm, đếm bớt….
+ số nào đếm trước thì bé hơn, số nào đếm sau thì lớn hơn,..
+ 10,20,30,40,50,60,70,80,90
+ 11,22,33,44,55,66,77,88,99
+ HS kiểm tra nhau
- Đọc và xác định yêu cầu bài.
- HS làm vở ô li 
+ số 1
+ số 10
+ số 9
+ số 99
-HS  lắng nghe

	Bài 2: 
- GV cho HS đọc yêu cầu bài 2a.
- Gv chiếu slide
Chữa bài dưới hình thức trò chơi: Chia lớp thành 2 đội chơi thi “ Ai nhanh, ai đúng” Tổ 1+2 là đội 1, tổ 3+4 là đội 2. Mỗi đội 2 người xếp thành hàng 1 (mỗi người điền 2ô ) dùng bút dạ để điền theo thứ tự lần lượt đến hết bảng. Đội nào kết quả đúng mà nhanh hơn đội đó về nhất. Tùy tình hình thực tế chơi GV kết luận.
-HS đọc yêu cầu bài 2b
- Gv chiếu slide
- HDHS xác định yêu cầu bài tập và làm bài 
- Chữa bài theo hình thức trò chơi “ đố bạn “ theo từng cặp đôi
-  GV nhận xét, chốt ý: Hs phải 
xác định được số chục, số đơn vị trong số có hai chữ số, viết số có hai chữ số dưới dạng tổng các số tròn chục và số đơn vị, cách thành lập số có hai chữ số khi biết số chục và số đơn vị để vận dụng làm dạng bài trên.
	
+ Đọc đề bài
+  làm VBT
+ cả lớp quan sát 2 đội chơi và cùng chữa bài






+ Đọc đề bài

+ Làm vở


+ Từng cặp chữa bài

	3.4.Hoạt động vận dụng: trò chơi: hái hoa học trò
- GV nêu tên trò chơi và phổ biến cách chơi, luật chơi.
- Cách chơi: GV đặt sẵn 2 chiếc lọ cắm  các bông hoa giấy có ghi số ở mặt bông hoa. GV nêu yêu cầu và HS của 2 đội chơi được gọi sẽ lên chọn bông hoa phù hợp để đính lên bảng. 
- GV thao tác mẫu.
- GV cho HS thảo luận nhóm ba .
- Tổ chức cho 2 nhóm lên thi tiếp sức. 
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
	








- HS thảo luận nhóm 3..
- 2 Nhóm lên thi tiếp sức .
- HS lắng nghe.

	* Hoạt động củng cổ
- GV nêu lại nội dung bài.
- Dặn dò HS ghi nhớ và vận dụng làm bài tập trong VBT toán.
	
- Hs lắng nghe


4. Điều chỉnh sau tiết dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………______________________________________________
Tiết 3 + 4:                                          Tiếng Việt
Bài 1: Cuộc sống quanh em
Chia sẻ và đọc: Làm việc thật là vui
1. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng:
1.1.  Năng lực:
- Nhận biết nội dung chủ điểm.
- Năng lực đặc thù: Năng lực giao tiếp và hợp tác (bước đầu biết cùng bạn thảo luận nhóm), năng lực tự chủ và tự học (biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập – tìm từ ngữ chỉ người, vật, con vật, thời gian).
- Năng lực riêng:
+ Năng lực ngôn ngữ:
		Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh mà HS địa phương dễ phát âm sai và viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng theo các dấu câu và theo nghĩa. Tốc độ đọc khoảng 60 tiếng / phút. Đọc thầm nhanh hơn lớp 1.
		Hiểu nghĩa của các từ ngữ trong bài. Trả lời được các câu hỏi về công việc của mỗi người, vật, con vật. Hiểu ý nghĩa của bài: Mọi người, mọi vật đều làm việc. Làm việc mang lại niềm hạnh phúc, niềm vui.
		Nhận diện từ ngữ chỉ sự vật (người, vật, con vật, thời gian). Tìm thêm được các từ ngữ ở ngoài bài chỉ người, vật, con vật, thời gian.
+ Năng lực văn học:
		Nhận diện được bài văn xuôi.
		Biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp.	Biết liên hệ nội dung bài với hoạt động học tập, lao động, rèn luyện của bản thân: yêu lao động, ham học, không lãng phí thời gian.
1.2. Phẩm chất
- Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ (biết giá trị của lao động; tìm thấy niềm vui trong lao động, học tập).
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: Máy tính, ti vi.  thẻ từ và các ô từ ngữ để tổ chức 2 nhóm trò chơi xếp khách vào đúng toa (BT 1 – Luyện tập).
- HS: SGK. Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập một.
3.Các hoạt động dạy – học:
	Hoạt động của giáo viên
3.1. Hoạt động mở đầu: Khởi động- Kết nối: 
GV giới thiệu cho HS chương trình SGK sách TV 2. Mỗi tuần học 10 tiết bao gồm: ….
3.2. Hoạt động hình thành kiến thức mới 
a. HĐ1: Đọc thành tiếng 
- GV yêu cầu HS mở SGK Tiếng Việt 2 trang 4, 5, quan sát các bức tranh.
	Hoạt động của học sinh


HS theo dõi, lắng nghe.


- HS mở SGK Tiếng Việt 2 trang 4, 5, quan sát các bức tranh.

	- GV giới thiệu chủ đề mở đầu sách: Em là búp măng non.
- GV mời 1 HS đọc to, rõ YC của BT Chia sẻ; giao nhiệm vụ cho cả lớp: Quan sát bức tranh miêu tả cuộc sống xung quanh các em, thảo luận nhóm đôi, trả lời các CH. GV theo dõi, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV tổ chức cho vài nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác bổ sung.
Giới thiệu bài: GV chốt đáp án nói lời dẫn để tới thiệu bài đọc Làm việc thật là vui.
b. HĐ2: : Đọc hiểu
- GV đọc mẫu bài Làm việc thật là vui, hướng dẫn cách đọc: Giọng đọc vui, hào hứng, nhịp hơi nhanh
- GV tổ chức cho HS luyện đọc:
- GV hướng dẫn HS đọc tiếp nối câu. Khi theo dõi HS đọc, GV sửa lỗi phát âm, uốn nắn tư thể đọc, kết hợp luyện đọc tiếng, từ khó.
- Hướng dẫn HS luyện đọc đoạn trước lớp, nhắc nhở các em cần nghỉ hơi đúng và đọc đoạn văn với giọng thích hợp. VD, ngắt nghỉ đúng ở câu: Con tu hú kêu/tu hú, tu hú. Cành đào nở hoa/cho sắc xuân thêm rực rỡ, / ngày xuân thêm tưng bừng...; kết hợp giải nghĩa từ ngữ khó: sắc xuân, rục rỡ, tưng bừng, đỡ.
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi: Từng cặp HS đọc tiếp nối 2 đoạn trong nhóm.
+ GV tổ chức cho HS thi đọc nối tiếp 2 đoạn trước lớp theo cặp, yêu cầu cả lớp lắng nghe, bình chọn.
- Cho HS đọc cả bài.
+ GV yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh cả bài với giọng vừa phải, không đọc quá to.
c. HĐ3: Tìm hiểu bài:
- GV mời 3 HS tiếp nối nhau đọc to, rõ 3 CH.
- GV giao nhiệm vụ cho HS thảo luận nhóm đôi, sau đó trả lời CH tìm hiểu bài bằng trò chơi phỏng vấn.
- GV hướng dẫn HS thực hiện trò chơi phỏng vấn: Mỗi nhóm cử 1 đại diện tham gia. Người tham gia nói to, rõ, tự tin. Cặp chơi đầu tiên (nhóm 1, nhóm 2): Đại diện nhóm 1 đóng vai phóng viên, phỏng vấn đại diện nhóm 2. Nhóm 2 trả lời. Sau đó đổi vai.
+ Câu 1: HS 1 hỏi, HS 2 trả lời.
+ Câu 2: HS 2 hỏi, HS 1 trả lời
+ Câu 3: HS 1 hỏi, HS 2 trả lời. Sau đó đổi ngược lại, HS 2 hỏi, HS 1 trả lời.
- GV chốt: Xung quanh các em, mọi vật, mọi người đều làm việc. Làm việc mang lại lợi ích cho gia đình, cho xã hội. Làm việc tuy vất vả, bận rộn nhưng công việc mang lại cho ta niềm hạnh phúc, niềm vui rất lớn. GD ý thức  yêu quý lao động, BVMT sống.
3.3. Hoạt động luyện tập, thực hành.
HĐ 4: Luyện tập
+ BT 1 (Gv sử dụng 30 thẻ từ và các ô từ ngữ để tổ chức 2 nhóm trò chơi xếp khách vào đúng toa tàu)
- GV mời 1 HS đọc YC của BT 1. Cả lớp nghe bạn đọc, quan sát tranh minh hoạ 3 HS cầm 3 tấm biển, mỗi tấm biển đều ghi từ ngữ trên đó.
- GV chỉ từng tấm biển cho HS cả lớp đọc 15 từ ngữ, sau đó chỉ từng toa tàu cho HS đọc tên mỗi toa: Toa chở Người – Toa chở Vật – Toa chở Con vật – Toa chở Thời gian.
- GV giải thích cách chơi: 
- GV chia lớp thành 4 nhóm, tổ chức chơi trò chơi xếp nhanh 15 hành khác vào 4 toa tàu phù hợp lên bảng.
- GV và cả lớp nhận xét, chốt đáp án.
- GV yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh các từ đã xếp vào các toa.
+ BT 2 (Tìm thêm ngoài bài đọc các từ ngữ chỉ người, vật, con vật, thời gian)
- GV mời 1 HS đọc YC của BT 2, cả lớp đọc thầm theo.
- GV lưu ý HS cần tìm những từ ngữ đó ở bên ngoài bài đọc.
- GV yêu cầu HS làm bài vào VBT, báo cáo kết quả.
- GV chốt lại: Những từ các em vừa tìm ở trên là từ chỉ sự vật. GV viết bảng: Các từ chỉ người, vật, con vật, thời gian,... gọi chung là từ chỉ sự vật.
- GV mời một vài HS nhắc lại.
3.4. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm.
- GV tổ chức trò chơi Ô cửa bí mật (GV sử dụng máy tính, ti vi).
 Một vài HS mở lần lượt các ở cửa có YC đọc lại một đoạn văn bất kì hoặc những câu văn mình yêu thích. Có ô cửa may mắn viết lời chúc hoặc tặng tràng vỗ tay.
- Sau tiết học em biết thêm được điều gì? Em biết làm gì?
- GV nhận xét tiết học khen ngợi, giáo dục, nhắc HS chuẩn bị cho tiết Tập đọc Mỗi người một việc.
	
- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc to, rõ YC của BT. Cả lớp đọc thầm theo,  tiếp nhận nhiệm vụ GV đặt ra.
Hs nêu những người, vật, con vật trong tranh.
- Một vài nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác bổ sung.
- HS nghe GV chốt đáp án.



- HS lắng nghe, đọc thầm bằng  mắt.
- HS lắng nghe.


- HS luyện đọc theo yêu cầu của GV:
+ 1 HS đầu bàn đọc, sau đó lần lượt các em bên cạnh đứng lên đọc tiếp nối đến hết bài.
- HS đọc theo yêu cầu.


+ HS làm việc nhóm đôi
+ HS thi đọc nối tiếp 2 đoạn trước lớp theo cặp. Cả lớp bình chọn.

+ 1, 2 HS khá, giỏi đọc lại toàn bài.
+ Cả lớp đọc đồng thanh cả bài.

- 3 HS tiếp nối nhau đọc to, rõ 3 CH.

- HS thảo luận nhóm đôi, sau đó trả lời CH bằng trò chơi phỏng vấn.

- HS thực hiện trò chơi, trả lời CH:
+ Câu 1: Đồng hồ tích tắc báo phút, báo giờ. Gà trống gáy vang báo trời sáng. Tu hú kêu báo sắp tới mùa vải chín. Chim bắt sâu bảo vệ mùa màng. Cành đào nở hoa cho sắc xuân thêm rực rỡ, ngày xuân thêm tưng bừng.
+ Câu 2: Bé làm bài, bé đi học, bé quét nhà, nhặt rau, chơi với em đỡ mẹ.
+ Câu 3: HS trả lời theo ý thích.


- 1 HS YC của BT 1. Cả lớp nghe bạn đọc, quan sát tranh minh hoạ.


- HS quan sát, đọc theo GV.


- HS lắng nghe GV giải thích.

- Cả lớp chơi trò chơi.

- Cả lớp và GV cùng nhận xét bài làm, thống nhất đáp án.
- Cả lớp đọc đồng thanh các từ đã xếp vào các toa.



- 1 HS đọc YC của BT 2, cả lớp đọc thầm theo.
- HS lưu ý.

- HS làm bài vào VBT, báo cáo kết quả. 
- HS lắng nghe, quan sát.

- Một vài HS nhắc lại.
- HS chơi trò chơi Ô cửa bí mật.
- Vài HS KG phát biểu. Cả lớp lắng nghe.
- HS lắng nghe.


4. Điều chỉnh sau bài dạy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
______________________________________________________________
Chiều: Tiết 5                                       Luyện  Toán 
Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ)trong phạm vi 100
1. Yêu cầu cần đạt:
1.1. Năng lực:
- Ôn tập về phép cộng, phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 100 gồm các dạng bài cơ bản về: tính nhẩm, tính viết ( đặt tính rồi tính ) , thực hiện tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính.
- Thông qua hoạt động tính nhẩm, tính viết... HS biết nêu câu hỏi và tự tin trả lời được câu hỏi thích hợp với mối tình huống, qua đó bước đầu hình thành năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề và năng lực giao tiếp toán học.  
1.2. Phẩm chất:
Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
2. Đồ dùng dạy học:
* Giáo viên:máy tính, tivi, bộ đồ dùng học Toán 2
* Học sinh:SGK, vở, nháp, ...
3. Các hoạt động dạy - học :
	3.1.Hoạt động mở đầu:
- GV giới thiệu bài
	
- HS lắng nghe, ghi tên bài vào vở.

	3.2.Hoạt động luyện tập – thực hành
Bài 1: Tính:
	10 + 4
	16 – 6 
	10 + 7 

	10 + 5
	18 – 8 
	17 – 7

	14 + 5
	12 + 3
	15 + 2


- Bài toán yêu cầu làm gì?
- Nêu cách tính trong bài.
- Gọi 1 vài học sinh chữa bài.
- Nhận xét.
	




- Tính
- HS nêu
- 1 vài học chữa bài.
- HS lắng nghe.

	Bài 2: Đặt tính rồi tính:
	38 + 21
56 + 32
	45 – 23
72 - 12
	45 + 3
67 - 30


- Bài toán yêu cầu làm gì?
- Nêu cách đặt tính.
- Khi đặt tính chúng ta cần lưu ý điều gì ?
- Nhận xét.
	


- Đặt tính rồi tính
- HS nêu.
- Các số thẳng hàng với nhau.
- HS nhận xét, chữa bài.

	Bài 3:Một đội trồng cây có 32 nam và 24 nữ.Hỏi đội trồng cây đó có bao nhiêu người ?
- Gv giúp hs phân tích đề bài:
+ đề bài cho biết gì ?

+ Bài toán hỏi gì ?
+ Hs làm bài
+ Gv chữa bài 
+ cho hs đổi chéo vở kiểm trađể xác định được phép tính đúng.
	


- Đọc và xác định yêu cầu bài.
+ đề bài cho biết một đội trồng cây có 32 nam và 24 nữ 
+ Hỏi đội trồng cây đó có bao nhiêu người?
+ Cả lớp làm vở 
+ Hs kiểm tra vở nhau
+ Hs lắng nghe , 1 hs nhắc lại

	3.3.Hoạt động vận dụng:
Bài 4: Tính
- Tổ chức dưới dạng trò chơi “ Ai nhanh, ai đúng”: Tổ 1là đội 1, tổ 2 là đội 2,tổ 3 là đội 3. Mỗi đội 4 người xếp thành hàng 1, mỗi  người lập 1 pt đúng từ bộ thẻ số Gv đã chuẩn bị. Đội nào kết quả đúng mà nhanh hơn đội đó về nhất. Tùy tình hình thực tế chơi GV kết luận.
+HS chơi
-Gv nhận xét và công bố kết quả trò chơi.
- GV nhận xét, chốt ý: Từ 3 số đề bài cho 
có thể lập được 4 phép tính đúng ( 2pt cộng, 2 pt trừ ). Qua đó ta biết được các pt này đều có quan hệ với nhau, giúp chúng ta tính nhẩm nhanh và dễ dàng hơn.  
	

- Đọc và xác định yêu cầu bài.






+ Cả lớp cổ vũ
+ HS nhận xét phần chơi của 3 đội.
- HS lắng nghe

	- Qua tiết học em ôn lại về điều gì?
	-HS lắng nghe chia sẻ


4.Điều chỉnh bổ sung sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...____________________________________________
Tiết 6                                                  Tự nhiên xã hội
           Chủ đề 1: Gia đình
            Các thế hệ trong gia đình                                                  
1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực: 
+ Nêu được các thành viên trong gia đình nhiều thế hệ (hai thế hệ, ba thế hệ,…)
+ Nói được sự cần thiết của việc chia sẻ, dành thời gian quan tâm, chăm sóc yêu thương nhau giữa các thế hệ trong gia đình. 
 + Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
1.2. Phẩm chất : Thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương của bản thân đối với các thế hệ trong gia đình. 
2. Đồ dùng dạy học:
a. Đối với giáo viên
Tranh vẽ, ảnh gia đình HS (hai, ba hoặc bốn thế hệ). Bảng phụ/giấy A2.
Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2. 
b. Đối với học sinh
Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	3.1. Hoạt động khởi động – Kết nối:
- GV giới thiệu bài.
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 
- GV hướng dẫn HS thảo luận theo cặp và trả lời câu hỏi: Hãy kể tên các thành viên trong gia đình bạn theo thứ tự từ người nhiều tuổi nhất đến người ít tuổi nhất. 
- GV mời đại diện 3-4 HS trả lời câu hỏi. 
- GV dẫn dắt vấn đề: Gia đình là một cộng đồng người sống chung và gắn bó với nhau bởi các mối quan hệ tình cảm, quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng. Gia đình có lịch sử từ rất sớm và đã trải qua một quá trình phát triển lâu dài. Ngày nay, gia đình lớn thường gồm cặp vợ chồng, con cái của họ và bố mẹ của họ. Mọi người luôn yêu thương, chăm sóc và chia sẻ công việc nhà với nhau. Vậy các em có biết những tình huống thường gặp giữa các thế hệ trong gia đình với nhau như thế nào không? Em đã làm gì để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc với gia đình mình? Chúng ta cùng tìm câu trả lời trong bài ngày hôm nay - Bài 1: Các thế hệ trong gia đình.
3.2. Hoạt động hình thành kiến thức mới.
Hoạt động 1: Các thế hệ trong gia đình bạn Hà và bạn An
a. Mục tiêu:
- Nêu được các thành viên của mỗi thế hệ trong gia đình bạn Hà và bạn An.
- Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về các thành viên trong gia đình nhiều thế hệ. 
b. Cách tiến hành
Bước 1: Làm việc theo cặp
- GV yêu cầu HS quan sát các Hình 1, 2 SGK trang 6,7 và trả lời lời câu hỏi:
+ Gia đình bạn Hà và bạn An có mấy thế hệ?
+ Kể các thành viên của mỗi thế hệ trong gia đình bạn Hà và gia đình bạn An. 





                        Gia đình bạn Hà




[image: Screenshot_2]Gia đình bạn An

[image: Screenshot_3]- GV hướng dẫn HS: Những người ngang hàng trên sơ đồ là cùng một thế hệ. 
Bước 2: Hoạt động cả lớp
- GV mời đại diện một số cặp trình bày kết quả làm việc trước lớp. 
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời.
- GV chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện câu trả lời. 
3.3: Hoạt động luyện tập, thực hành
Hoạt động 2: Giới thiệu về các thế hệ trong gia đình em
a. Mục tiêu:
- Giới thiệu được về các thế hệ trong gia đình em.
- Vẽ, viết hoặc cắt dán ảnh gia đình có hai thế hệ, ba thế hệ vào sơ đồ cho trước. 
b. Cách tiến hành:
Bước 1: Làm việc cá nhân, theo cặp
- GV yêu cầu:
+ Từng cặp HS giới thiệu cho nhau nghe về các thế hệ trong gia đình mình: Gia đình có có mấy thế hệ? Từng thành viên của mỗi thế hệ trong gia đình mình. 
+ Từng HS vẽ, viết hoặc cắt dán sơ đồ các thế hệ trong gia đình mình vào giấy A4 hoặc vào vở và chia sẻ với bạn bên cạnh. 
Bước 2: Làm việc cả lớp
- GV mời đại diện một số HS: Giới thiệu về các thế hệ trong gia đình mình, kết hợp với trình bày sơ đồ các thế hệ trong gia đình mình.
- GV yêu cầu các HS còn lại đặt câu hỏi và nhận xét phần giới thiệu của các bạn. 
- GV hoàn thiện phần trình bày của HS. 
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Em hãy cho biết gia đình có bốn thế hệ gồm những ai và xưng hô với nhau như thế nào?
3.4: Hoạt động vận dụng:
? Gia đình em có mấy thế hệ?
? Em có hay tâm sự hay chia sẻ việc nhà với các thành viên trong gia đình mình không?
- GV nhận xét chốt ý đúng.
KL: Chúng ta phải hiểu rằng cha mẹ là người thân sinh ra chúng ta bởi vậy chúng ta cần yêu thương, chia sẻ tình cảm cũng như những việc làm trong nhà đối với những người thân yêu của mình.
- Nhận xét giờ học, tuyên dương học sinh.
	
- Trưởng ban học tập lên làm việc.




- HS trả lời theo gợi ý: Họ tên, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ. 


- HS lắng nghe, tiếp thu. 














- HS lắng nghe, tiếp thu. 




- HS quan sát tranh.




- HS nêu ý kiến.


- Nhận xét bạn trả lời.






- HS lắng nghe, tiếp thu. 


- HS trả lời: 
+ Gia đình Hà có 2 thế hệ (thế hệ thứ nhất là bố mẹ, thế hệ thứ hai là anh em Hà)
+ Gia đình An có 3 thế hệ (thế hệ thứ nhất là ông bà, thế hệ thứ hai là bố mẹ, thế hệ thứ ba là anh em An).


- HS thực hành.


- HS lắng nghe, thực hiện. 






- HS trả lời. 


- Các HS khác đặt câu hỏi, nhận xét. 


- HS trả lời: Gia đình có bốn thế hệ gồm có các cụ, ông bà, bố mẹ và con cùng chung sống trong một nhà. 
+ Thế hệ thứ tư (cháu) gọi thế hệ thứ nhất bằng cụ. 




- HS thi nêu ý kiến.

- HS nghe.


4.  Điều chỉnh sau bài dạy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_________________________________________
Tiết 7                                            Luyện Tiếng Việt 
Luyện viết bài: Đi học
1.Yêu cầu cần đạt:
* Năng lực:
- Năng lực giao tiếp, năng lực tự chủ và tự hoàn thành bài viết.
- Nghe viết chính xác hai khổ thơ bài thơ Đi học.Qua bài chép, củng cố cách trình bày một bài thơ 5 chữ: chữ đầu mỗi dòng thơ viết hoa, lùi vào 2 ô li.Nhớ quy tắc chính tả ng/ngh ; làm đúng BT điền chữ ng/ngh. Cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong những câu thơ vui.
- Phẩm chất: Giáo dục HS tính kiên nhẫn, cẩn thận khi viết bài.
2.Đồ dùng dạy - học:
- Phấn màu, bảng phụ viết sẵn bài viết. 
3.Các hoạt động dạy – học:
	3.1. Hoạt động mở đầu: 
	

	- GV mời 1 em lên bảng viết: ghế da, ghi nhớ, gõ mõ
	- HS thực hành viết nháp.

	- GV cùng HS nhận xét, củng cố phân biệt k/c
	- NX, đọc lại các từ tìm được.

	- GV giới thiệu bài.
	- HS lắng nghe, nhắc lại tên bài.

	3.2.Hoạt động hình thành kiến thức mới: 
	

	a.HĐ 1:  Hướng dẫn nghe – viết 
	

	- GV đọc mẫu hai khổ thơ 1 lần.
	- HS nghe. 

	Đi học
Hôm qua em tới trường
                      Mẹ dắt tay từng bước
Hôm nay mẹ lên nương
                      Một mình em tới lớp.

                      Trường của em be bé
Nằm lặng giữa rừng cây
                     Cô giáo em tre trẻ
                     Dạy em hát rất hay.
(Hoàng Minh Chính)
	

	- GV yêu cầu 1 HS học tốt đọc hai khổ thơ, cả lớp đọc thầm theo.
	- 1 HS đọc tốt đọc bài thơ. Cả lớp đọc thầm theo.

	- Hai khổ thơ miêu tả điều gì?
	- HS học tốt nêu:Nói vềvẻ đẹp trên con đường đến trường của bạn nhỏ.

	- GV NX, chốt.
	- HS lắng nghe.

	- Mỗi khổ thơ có mấy dòng? Mỗi dòng có mấy tiếng?
	- Mỗi khổ 4 dòng. Mỗi dòng có 4 tiếng.

	- Khi viết bài này các em cần lưu ý các từ khó sau: giọt, lên bờ, xuống cấy.
	- HS lắng nghe.

	- Nêu cách trình bày bài thơ. 
	- Tên bài viết ra giữa dòng, chữ đầu mỗi dòng viết hoa và lùi vào 3 ô li tính từ lề vở.

	3.3.Luyện tập thực hành:
b.HĐ 2: Thực hành viết vở 
	

	- Nhắc HS trước khi viết: tư thế ngồi, cầm bút, …
	- HS ngồi đúng tư thế, cầm bút đúng.

	- Đọc cho HS viết: GV đọc thong thả từng dòng thơ cho HS viết vào vở. Mỗi dòng đọc 2 hoặc 3 lần (không quá 3 lần).
- GV theo dõi, nhắc nhở HS tích cực viết bài. 
	- HS nghe – viết.

	- GV đọc lại toàn bài cho HS soát lại.
	- HS soát lỗi.

	- GV yêu cầu HS tự chữa lỗi. 
	- HS tự chữa lỗi: viết lại các lỗi sai cho đúng ra giấy nháp.

	c.HĐ 3: Hướng dẫn làm bài tập: 
	

	Bài 1. Điền nghoặc ngh vào từng chỗ trống cho phù hợp: 
.....ệ sĩ        ...ỉ hè        ...oan ngoãn       ngay ...ắn
...ỉ dưỡng     con ...an     trăm   ...àn     ...e giảng

	

	- GV mời 1 HS đọc YC của BT
	- 1 HS đọc YC của BT

	- GV yêu cầu HS suy nghĩ nêu miệng.
	- HS suy nghĩ nêu miệng.

	- GV theo dõi, NX, chốt đáp án: nghệ sĩ, nghỉ hè, ngoan ngoãn, ngay ngắn, nghỉ dưỡng, con ngan, trăm ngàn, nghe giảng.
	- HS nhận xét.
- Đọc lại các từ vừa điền.

	- GV mời HS đặt câu với từ trên.
	- 1 em đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.

	Bài 2. Điền vào chỗ chấm ng hay ngh
Gió bấc thật đáng ghét
Cái thân gầy khô đét
Chân tay dài …êu …ao
Chỉ gây toàn chuyện dữ
Vặt trụi xoan trước …õ
Rồi lại ghé vào vườn
Xoay luống rau …iêng …ả
Gió bấc toàn …ịch ác
Nên ai cũng …ại chơi.
	- HS làm bài vào vở nháp.
- HS chữa bài, NX.





	- Mời HS nêu yêu cầu.
	

	- GV yêu cầu HS làm bài vào vở nháp. 
	

	- GV yêu cầu HS chữa bài.
	

	- GV NX, chốt.
	Đáp án:
nghêu ngao, ngõ, nghiêng ngả, nghịch, ngại

	3.4. Hoạt động vận dụng – trải nghiệm:
	

	- Tiết TV hôm nay các em viết bài gì?
	- HS trả lời.

	- GV nhắc lại nội dung bài.
	

	- GV nhận xét tiết học khen ngợi, biểu dương những HS học tốt. Nhắc HS chưa hoàn thành bài về nhà tiếp tục hoàn thành.
	- HS lắng nghe.

	- GV nhắc HS chuẩn bị bài sau.
	- HS lắng nghe.


4.Điều chỉnh , bổ sung sau bài day:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
___________________________________________________________________
Sáng                                  Thứ Ba ngày 10 tháng 9 năm 2024
Tiết 1 + 2:                                         Tiếng Việt
Đôi bàn tay bé. Chữ hoa A
1.Yêu cầu cần đạt: 
- Năng lực:
* Năng lực đặc thù: Có ý thức thẩm mĩ khi trình bày văn bản.
-  Năng lực ngôn ngữ:
+ Chép lại chính xác bài thơ Đôi bàn tay bé (40 chữ). Qua bài chép, hiểu cách trình bày một bài thơ 5 chữ: chữ đầu mỗi dòng thơ viết hoa, lùi vào 3 ô li tính từ lề vở.
+ Nhớ quy tắc chính tả c / k. Làm đúng BT điền chữ c hoặc k vào chỗ trống.
+ Viết đúng 9 chữ cái đầu trong bảng chữ cái theo tên chữ. Thuộc lòng tên 9 chữ cái.
+ Biết viết chữ cái A viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Biết viết câu ứng dụng Ánh nắng ngập tràn biển rộng cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ đúng quy định.
- Năng lực văn học: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp của những câu thơ trong bài chính tả.
- Phẩm chất: Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.
2. Đồ dùng dạy học:
a.Đối với giáo viên:
- Giáo án, máy tính, máy chiếu.
- Bảng lớp, slide viết bài thơ HS cần chép và bảng chữ cái (BT 3).
- Bảng phụ kẻ bảng chữ và tên chữ ở BT 3.
- Phần mềm hướng dẫn viết chữ A.
- Mẫu chữ cái A viết hoa đặt trong khung chữ (như SGK). Bảng phụ viết câu ứng dụng trên dòng kẻ ô li.
b. Đối với học sinh
- SGK.
- Vở Luyện viết 2, tập một.
3. Các hoạt động dạy và học:
	3.1.Hoạt động mở rộng
Mục tiêu: Củng cố nền nếp học tập, rèn luyện tính cẩn thận, kiên nhẫn khi làm BT.
Cách tiến hành:
- GV nhắc một số điểm cần lưu ý về yêu cầu của tiết luyện viết chính tả, viết chữ, việc chuẩn bị đồ dùng cho tiết học (vở, bút, bảng,...).
- GV nhắc nhở HS cần cẩn thận, kiên nhẫn khi làm bài.
- GV giới thiệu về bài học.
3.2.Hoạt động hình thành kiến thức mới.
a.Hoạt động 1: Tập chép
Mục tiêu: Chép lại chính xác bài thơ Đôi bàn tay bé (40 chữ). Qua bài chép, hiểu cách trình bày một bài thơ 5 chữ, chữ đầu mỗi dòng thơ viết hoa, lùi vào 3 ô li tính từ lề vở.
Cách tiến hành:
- GV đọc trên bảng bài thơ HS cần tập chép: Đôi bàn tay bé; yêu cầu cả lớp nhìn lên bảng, đọc thầm theo.
- GV mời một số HS đọc lại bài thơ trước lớp, yêu cầu cả lớp đọc thầm theo.
- GV đặt câu hỏi và hướng dẫn HS nhận xét bài thơ:
+ Bài thơ nói điều gì?

+ Tên bài được viết ở vị trí nào?

+ Bài có mấy dòng thơ? Mỗi dòng có mấy tiếng? Chữ đầu câu viết như thế nào?
- GV gọi một số HS trả lời câu hỏi, yêu cầu cả lớp lắng nghe, nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án, hướng dẫn HS chuẩn bị viết.
- GV nhắc HS chú ý chép đúng những từ ngữ khó: bàn tay, bé xíu, siêng năng, xâu kim, nhanh nhẹn,...
- GV yêu cầu HS nhìn mẫu chữ trong vở Luyện viết 2, tập một, chép vào vở. GV theo dõi, uốn nắn.
- GV yêu cầu HS đọc lại bài, tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở hoặc vào cuối bài chép.
- GV nhận xét, đánh giá 5 – 7 bài về các mặt: nội dung, chữ viết, cách trình bày; yêu cầu cả lớp lắng nghe, tự sửa bài của mình.
b.Hoạt động 2:Luyện tập làm bài tập 2
Mục tiêu: Nhớ quy tắc chính tả c/ k. Làm đúng BT điền chữ c hoặc k vào chỗ trống.
Cách tiến hành:
- GV nêu yêu cầu của BT: Chọn chữ c hoặc k để điền phù hợp với ô trống.
- GV mời 1 HS nhắc lại quy tắc chính tả của c và k. GV chốt: k + e, ê, i; c + a, o, ô, u, ư.
- GV yêu cầu cả lớp làm BT vào vở Luyện viết 2, tập một. GV mời 1 HS lên làm BT trên bảng.
- GV mời một số HS nhận xét bài làm trên bảng của bạn và trình bày bài làm của mình; yêu cầu cả lớp lắng nghe, nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án, yêu cầu HS tự sửa
 lại bài: cái đồng hồ, con tu hú, tiếng kêu, câu chuyện, kì lạ.
c.Hoạt động 3: Luyện tập làm bài tập 3.
Mục tiêu: Viết đúng 9 chữ cái đầu trong bảng chữ cái theo tên chữ. Thuộc lòng tên 9 chữ cái.
Cách tiến hành:
- GV mở bảng phụ đã viết bảng chữ cái, nêu yêu cầu: Viết vào vở những chữ cái còn thiếu theo tên chữ.
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- GV chỉ cột có 9 tên chữ cái cho cả lớp đọc.
- GV mời 1 HS làm bài trên bảng lớp, yêu cầu các HS còn lại làm bài vào VBT.
- GV sửa bài, chốt đáp án: a, ă, â, b, c, d, đ, e, ê.
- GV cho cả lớp đọc thuộc lòng bảng 9 chữ cái tại lớp.
d.Hoạt động 4: Viết chữ hoa
* Viết chữ hoa
Mục tiêu: Biết viết chữ cái A viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Biết viết câu ứng dụng Ánh nắng ngập tràn biển rộng  cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ đúng quy định.
Cách tiến hành:
* Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét
- GV chỉ chữ mẫu trong khung chữ, hỏi HS: Chữ A hoa gồm mấy nét, cao mấy li?. 


- GV chỉ mẫu chữ, miêu tả: Nét 1 gần giống nét móc ngược (trái) nhưng hơi lượn ở phía trên và nghiên về bên phải. Nét 2 là nét móc phải. Nét 3 là nét lượn ngang.
- GV hướng dẫn HS cách viết:
+ Nét 1: Đặt bút ở đường kẻ ngang 3 (ĐK 3), viết nét móc ngược (trái) từ dưới lên, nghiêng về bên phải và lượn ở phía trên, dừng bút ở ĐK 6.
+ Nét 2: Từ điểm dừng bút ở nét 1, chuyển hướng bút viết nét móc ngược phải. Dừng bút ở ĐK 2.
+ Nét 3: Lia bút lên khoảng giữa thân chữ, viết nét lượn ngang thân chữ từ trái qua phải.
- GV viết mẫu chữ A hoa cỡ vừa (5 dòng kẻ li) trên bảng lớp; kết hợp nhắc lại cách viết để HS theo dõi.
* Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng
- GV cho HS đọc câu ứng dụng:
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- GV giải nghĩa câu ứng dụng: Ánh nắng ngập tràn biển rộng.
- GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:
+ Độ cao của các chữ cái: Chữ A hoa (cỡ nhỏ) và h, g, b cao mấy li? Chữ p cao mấy li? Chữ t cao mấy li? Những chữ còn lại (n, ă, â, a, i, ê, ô, r) cao mấy li? GV mời 1 – 2 HS trả lời câu hỏi, sau đó chốt đáp án.
+ Cách đặt dấu thanh: Dấu sắc đặt trên A, ă. Dấu nặng đặt dưới â,...
3.3.Hoạt động luyện tập thực hành
- GV yêu cầu HS viết câu ứng dụng vào vở Luyện viết 2, tập một.
- GV đánh giá nhanh 5 – 7 bài. Sau đó nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.
3.4.Hoạt động vận  dụng,trải nghiệm
- GV nêu tên trò chơi và phổ biến cách chơi, luật chơi: Ai nhanh ,ai đúng.
+ Chữ hoa A cao bao nhiêu li?
+ Chữ hoa A rộng mấy li?
+ Chữ hoa A gồm mấy nét?
+ Nêu các từ khó có trong bài chính tả “ Đôi bàn tay bé”.
- Nhận xét.
	



- HS lắng nghe.



- HS lắng nghe.









- Cả lớp nhìn bảng, đọc thầm theo.


- Một số HS đọc lại bài thơ trước lớp, cả lớp đọc thầm theo.
- HS nghe câu hỏi và trả lời. VD:

+ Bài thơ nói về đôi bàn tay bé siêng năng, chăm chỉ, rất đáng yêu.
+ Tên bài được viết ở giữa trang vở, cách lề khoảng 4 ô li.
+ Bài thơ có 8 dòng, mỗi dòng có 5 tiếng, chữ đầu câu viết hoa, lùi vào 3 ô li tính từ lề vở.
- Một số HS trả lời câu hỏi. Cả lớp lắng nghe, nhận xét.
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe, lưu ý.


- HS nhìn mẫu chữ trong vở Luyện viết 2, tập một, chép vào vở.

- HS đọc lại bài, tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở hoặc vào cuối bài chép.
- HS lắng nghe, tự sửa bài của mình.






- HS lắng nghe.

- HS nhắc lại quy tắc chính tả của c và k, lắng nghe GV chốt đáp án.
- 1 HS lên bảng làm bài. Cả lớp làm bài vào vở.
- Một số HS trình bày bài làm của mình và nhận xét bài trên bảng của bạn.

- HS lắng nghe, tự sửa bài vào vở.






- HS lắng nghe.










- Cả lớp đọc theo GV.
- 1 HS làm bài trên bảng lớp, các HS còn lại làm bài vào VBT.
- HS lắng nghe, sửa vào VBT.

- Cả lớp đọc thuộc lòng 9 chữ cái tại lớp.









- HS quan sát, trả lời câu hỏi.
- Chữ A hoa gồm 3 nét, cao 5 li.





- HS quan sát, lắng nghe.



- HS quan sát, lắng nghe.









- HS quan sát.



- HS đọc câu ứng dụng.


- HS lắng nghe.

- HS quan sát, nghe câu hỏi, trả lời:

+ Chữ A hoa (cỡ nhỏ) và h, g, b cao 2,5 li. Chữ p cao 2 li. Chữ t cao 1,5 li. Những chữ còn lại cao 1 li.




- HS viết câu ứng dụng vào vở.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


- HS lắng nghe.




- HS lắng nghe.


4. Điều chỉnh sau bài bài dạy (nếu có)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........._____________________________________
Tiết  3:                                         Giáo dục thể chất
Do GV chuyên soạn, dạy
_____________________________________
Tiết 4                                                       Toán
Bài 1: Ôn tập các số đến 100(Tiết 2)
1. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, giúp HS hình thành các năng lực và phẩm chất sau đây:
1.1. Năng lực :
- Nắm chắc cách so sánh các số có hai chữ số
- Biết ước lượng được đồ vật theo nhóm chục.  
- Thông qua hoạt động ước lượng số đồ vật theo nhóm chục, HS bước đầu làm quen với thao tác ước lượng rồi đếm để kiểm tra, qua đó hình thành năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề và năng lực giao tiếp toán học.
1.2.Phẩm chất :Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
2. Đồ dùng dạy học
-GV: Laptop; màn hình máy chiếu; thẻ Đ/S…..
-Học sinh: SGK, vở ô li, nháp ...
3. Các hoạt động dạy học:
	3.1.Hoạt động mở đầu-Khởi động
- GV tổ chức cho HS hoạt động tập thể: hát vận động bài Tập đếm
- GV giới thiệu vào bài. (nêu mục tiêu bài học)
3.2. Hoạt dộng thực hành, luyện tập
Bài 3: Câu nào đúng, câu nào sai?
Mục tiêu: Ôn tập, củng cố cách so sánh các số có hai chữ số.
- GV ghi bài 3, HD HS xác định yêu cầu bài.
- Gv chiếu slide
- GV chữa bài bằng hình thức giơ thẻ Đ/S
* hs thảo luận và chia sẻ ý kiến về cách so sánh hai số:
+ Muốn so sánh các số có hai chữ số ta làm như thế nào?
+ Ngoài cách so sánh trên ta còn cách nào nữa ?
+ yêu cầu hs so sánh cụ thể trên phép tính b, rồi kết luận đ hay s
+ Hiện kết quả đáp án trên slide
*Câu hỏi phát triển năng lực:
+ Trong các số đã cho, số nào lớn nhất, số nào bé nhất? 
- GV nhận xét, chốt ý: Khi so sánh các số có hai chữ số, ta so sánh chữ số hàng chục trước, số nào có hàng chục lớn hơn thì số đó lớn hơn. Nếu hàng chục bằng nhau ta so sánh đến hàng đơn vị, số nào có hàng đơn vị lớn hơn thì số đó lớn hơn.
THƯ GIÃN
3. Hoạt dộng vận dụng, trải nghiệm
Bài 4:Ước lượng theo nhóm chục?
Mục tiêu:Biết ước lượng được số đồ vật theo nhóm chục..
- GV cho HS đọc yêu cầu bài 4.
- Gv bật slide hình mẫu
- Ước lượng theo nhóm chục:
+ hai bạn nhỏ trong tranh ước lượng số lượng quyển sách bằng cách nào?
+ từ ngữ nào được hai bạn sử dụng khi ước lượng?
b.Trả lời các câu hỏi ?
-Nhắm mắt lại tưởng tượng trong đầu: Nếu cô có 1 chục quyển sách Toán, cô xếp chồng lên nhau thì chồng sách đó cao bằng chừng nào? Tương tự với 2,3 chục quyển sách.
- yêu cầu hs đếm để kiểm tra lại kết quả sau khi ước lượng ( đếm theo chục sau khi san thành các chồng 1 chục quyển sách )
- Đối chiếu số lượng ước lượng ban đầu: nêu kết quả có 43 quyển sách.
- Gv chiếu slide 
- Hs thực hiện các yêu cầu ở câu a, b: GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm đôi ước lượng số con trong hình và kiểm tra bằng cách đếm lại:
+ ước lượng số con kiến ( trong hình vẽ ) theo nhóm chục ( nhóm mẫu được chọn là số kiến trong một hàng)
+ đếm để kiểm tra số lượng và đối chiếu vơi sước lương ban dầu
- GV nhận xét, chốt ý: Cách ước lượng theo nhóm chục:
+ Chọn nhóm mẫu có số lượng khoảng 1 chục
+ Ước lượng theo số lượng nhóm mẫu vì trong cuộc sống không phải lúc nào ta cũng có thể đếm được chính xác số lượng của nhóm vật, vì vậy việc ước lượng để biết số lượng gần đúng là rất cần thiết.
*Hoạt động nối tiếp ( Củng cố - Dặn dò)
-Trò chơi: “ Ai tinh mắt hơn” cho hs ước lượng nhóm đồ vật qua hình vẽ chiếu trên slide ( 2-3 hình vẽ )
- GV nêu lại nội dung bài.
- Dặn dò HS ghi nhớ và vận dụng làm bài tập trong VBT toán.
	
- HS hát và vận động theo video bài hát Tập đếm.






- Đọc và xác định yêu cầu bài.
- làm VBT
- Quan sát  bài chữa và nêu ý kiến:
* các câu trả lời của hs dưới đây là dự kiến


+ số nào đếm trước thì bé hơn
+ ta so sánh số hàng chục trước, số nào có hàng chục lớn hơn thì số đó lớn hơn. Nếu hàng chục bằng nhau ta so sánh đến hàng đơn vị.
+ hs nêu

+ Hs trả lời

+ hs lắng nghe









+  hs đọc
+ cả lớp quan sát 

+ hs trả lời con số ước lượng theo quan sát bằng mắt
+ 10 quyển sách / 1 chục quyển sách

+ hs làm động tác giơ 2 tay để mô tả







- hs phân tích mẫu để nhận biết các thao tác ước lượng:

+ ước lượng theo nhóm chục:bạn gái ước lượng mỗi chồng sách có khoảng 1 chục quyển sách. Có 4 chồng sách, vì vậy có khoảng 4 chục quyển sách
+ hs đếm


+ hs trả lời số lượng sách có sau khi đếm.
+ trả lời theo ước lượng qua quan sát hình vẽ



+ hs đếm và đối chiếu


+ hs lắng nghe
- Hs nào giơ tay nhanh nhất ưu tiên gọi chơi
- Hs nhận xét kết quả bạn chơi


4. Điều chỉnh sau bài dạy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
___________________________________________________________________
Tiết 5                                              Luyện chữ
Bài 1: Chữ hoa A
1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực: HS viÕt ch÷ hoa A;  c©u øng dông "An c­ l¹c nghiÖp".   
  + RÌn kü n¨ng viÕt ch÷ hoa ®óng kÜ thuËt.
1.2. Phẩm chất: Giáo dôc häc sinh rÌn vë s¹ch ch÷ ®Ñp.
2. Đồ dùng dạy học:
- MÉu ch÷
- Vë luyÖn ch÷, b¶ng con
3. Các hoạt động dạy và học:
3.1.Hoạt động mở đầu- khởi động
HĐTQ làm việc- TBHT ®iÒu hµnh kiểm tra đồ dung- GTB
3.2. Hoạt động hình thành kiến thức mới. 
- H­íng dÉn viÕt
	  * ViÕt ch÷ hoa A võa vµ cì nhá
 - Nh¾c l¹i kiÓu ch÷, ®é cao, sè l­îng nÐt  ?
 - Häc sinh tù viÕt ch÷ hoa A ra b¶ng con.
 ->Gi¸o viªn chØnh söa.
 - Gi¸o viªn võa viÕt mÉu võa nªu quy tr×nh.
  * ViÕt c©u øng dông
 - Gäi häc sinh ®äc c©u øng dông
- GV gi¶i nghÜa c©u øng dông ( nÕu cÇn)
 - Häc sinh nªu yªu cÇu kÜ thuËt khi viÕt c©u øng dông.
 - Häc sinh viÕt b¶ng con.
 GV chØnh söa.
3.3. Hoạt động luyện tập, thực hành.
* ViÕt vë
 - H­íng dÉn viÕt lÇn l­ît tõng dßng.
L­u ý c¸ch nèi ch÷, viÕt liÒn tay
 - Thu vë ®¸nh gi¸, nhËn xÐt.
3.4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm.
- Nh¾c l¹i quy tr×nh viÕt ch÷ A
- NhËn xÐt, tuyªn d­¬ng HS viÕt ®Ñp.
	
- Häc sinh nªu. HS kh¸c bæ sung.
- Häc sinh viÕt b¶ng con

- Häc sinh viÕt l¹i theo GV

- Häc sinh ®äc c©u øng dông

- Häc sinh nªu. HS kh¸c bæ sung

- Häc sinh viÕt b¶ng


- Häc sinh viÕt vë luyÖn viÕt



- HS nh¾c l¹i quy tr×nh


4. Điều chỉnh sau bài dạy:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
__________________________________________
Tiết 6                                               Luyện Tiếng Việt
Luyện viết: Luyện tập chào hỏi, tự giới thiệu
1. Yêu cầu cần đạt:
- Năng lực đặc thù: Năng lực giao tiếp.
- Năng lực riêng: Năng lực ngôn ngữ:
+ Biết nói, viết thành câu theo mẫu Ai (cái gì, con gì) là gì?. Viết hoa đúng chính tả các tên riêng.
- Phẩm chất: Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.
2. Đồ dùng dạy học:
* Giáo viên:
- Máy tính, ti vi, SGK
* Học sinh:
- SGK, Vở
3. Các hoạt động dạy - học:
	3.1.Hoạt động mở đầu:
- GV nêu MĐYC của bài học
	
- HS lắng nghe.

	3.2.Hoạt động thực hành, luyện tập
Viết lời giới thiệu bản thân, sử dụng mẫu câu Ai là gì? 
- GV mời 1 HS đọc đầy đủ nội dung BT , yêu cầu cả lớp đọc thầm theo.

- GV nhắc HS chú ý viết các câu giới thiệu, mẫu Ai (con gì, cái gì) là gì?. GV nhắc HS khi viết bài, nhớ viết hoa các tên riêng. GV hỏi HS: Đó là những tên riêng nào? (Tên riêng của HS./ Tên riêng của 1 bạn./ Tên riêng của môn học.).
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở
- GV mời một số HS đọc kết quả bài làm trước lớp, yêu cầu cả lớp lắng nghe, nhận xét.
- GV chữa 5 – 7 bài tạo lớp. VD: Tôi là Nguyễn Vân Anh./ Bạn thân nhất của tôi là bạn Thùy Dương./ Môn học tôi yêu thích là môn Tiếng Việt./ Đồ chơi tôi yêu thích là búp bê./ Con vật tôi thích nhất là con mèo.
3.4.Hoạt động vận dụng: 
Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học, chuẩn bị cho tiết học sau.
Cách tiến hành:
- Vận dụng kiến thức ở trên em hãy giới thiệu về các thành viên trong gia đình em.
- GV nhận xét tiết học, khen những HS học tốt.
	


- 1 HS đọc đầy đủ nội dung BT , cả lớp đọc thầm theo: Viết lời giới thiệu bản thân, sử dụng mẫu câu Ai là gì?.
- HS lắng nghe.




- HS làm bài vào vở
- Một số HS đọc kết quả bài làm trước lớp. Cả lớp lắng nghe, nhận xét.
- HS lắng nghe.



4.Điều chỉnh bổ sung sau bài dạy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......___________________________________________
Tiết 7                                     Hoạt động trải nghiệm 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Cùng bạn đến trường
1. Yêu cầu cần đạt: 
1.1. Năng lực: 
- Kể được sự chuẩn bị của bản thân cho năm học mới và bày tỏ được cảm xúc về ngôi trường, thầy cô, bạn bè của mình. Xây dựng được nội quy lớp học, duy trì nền nếp học tập. HS bày tỏ được cảm xúc của bản thân với bạn và ngôi trường của mình. 
1.2. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. Giá dục HS yêu trường, yêu lớp.
2. Đồ dùng dạy học:
a. Đối với GV
- Giáo án. 
- SGK Hoạt động trải nghiệm. 
b. Đối với HS: 
- Một tờ bìa cứng to, một tờ giấy A0, ghim tường hoặc băng dính.
- Giấy màu, bút dạ, bút màu, giấy A4 các màu. 
3. Các hoạt động dạy và học:
			Hoạt động của GV
3.1. Hoạt động mở đầu: Khởi động- Kết nối: 
	Hoạt động của HS

	a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách tiến hành: 
- GV tổ chức cho HS nghe một vài bài hát về trường, lớp, tình bạn, tình thầy trò. GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
+ Nghe những bài hát này, em có cảm xúc gì?
+ Mong ước của em về môi trường học tập là gì?
- GV khích lệ HS nêu những ý kiến không trùng lặp và ghi lên bảng.
- GV tổng hợp lại và dẫn dắt vào bài: Hoạt động giáo dục theo chủ đề - Cùng bạn đến trường. 
3.2. Hoạt động hình thành kiến thức mới. 
Hoạt động 1: Cảm xúc của em
a. Mục tiêu:
- HS kể được sự chuẩn bị của bản thân cho năm học mới.
- HS bày tỏ cảm xúc về ngôi trường, thầy cô, bạn bè của mình.
- HS nhận diện được hình ảnh thân thiện, vui vẻ của bản thân.
b. Cách tiến hành:
(1) Làm việc cặp đôi
- GV chia lớp thành các nhóm cặp đôi.
- GV yêu cầu các cặp đôi thảo luận với nhau theo các câu hỏi sau:
+ Bạn có cảm xúc như thế nào khi bước vào năm học mới? Vì sao?
+ Bạn đoán xem lên lớp 2 chúng mình sẽ có điều gì khác so với lớp 1?
+ Bạn đã chuẩn bị những gì cho năm học mới này?
[image: C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\Screenshot_2.png]




(2): Làm việc cả lớp
- GV mời 2 đến 3 cặp HS lên chia sẻ trước lớp.
- HS và GV cùng nhận xét và rút ra kết luận.
c. Kết luận:
- GV kết luận: Bước vào năm học mới, bạn nào cũng náo nức chuẩn bị quần áo, sách vở, đồ dùng học tập. Lên lớp 2, các em đã lớn hơn, các em sẽ được tham gia nhiều hoạt động học tập và vui chơi mới. Hãy đoàn kết, cố gắng và chăm chỉ học tập để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ của HS lớp 2.
3.3. Hoạt động luyện tập, thực hành.
Hoạt động 2: Xây dựng nội quy lớp 2	
a. Mục tiêu: HS xây dựng được nội quy lớp học và thực hiện duy trì nền nếp học tập.
b. Cách tiến hành:
(1) GV yêu cầu HS chia sẻ trước lớp về việc thực hiện nội quy:
- GV hướng dẫnHS thảo luận cặp đôi theo các câu hỏi sau:
+ Kể những nội quy của trường, lớp mình.
+ Ở lớp 1, bạn đã thực hiện tốt những nội quy nào?
[image: C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\Screenshot_3.png]- GV mời một số cặp HS chia sẻ trước lớp về những nội quy bản thân và các bạn đã thực hiện tốt.
(2) Thảo luận nhóm để xây dựng nội quy của lớp:
- GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm từ 4 đến 6 HS
[image: C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\Screenshot_4.png]- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, viết ra các nội quy của lớp trên giấy màu A4 và trang trí bội quy bằng bút màu, giấy màu,...
(3) Thực hiện xây dựng nội quy chung của lớp:
[image: C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\Screenshot_5.png]- GV yêu cầu các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận.
- GV kẻ, vẽ trang trí một vùng riêng ở giữa tờ bìa cứng hoặc giấy A0.
- GV và HS cùng nhau thống nhất nội quy chung của cả lớp và viết nội quy chung vào vùng riêng ở giữa tấm bìa cứng giấy A0.
- GV hướng dẫn HS dán tất cả những nội quy của các nhóm xung quanh nội quy chung của cả lớp trên giấy A0.
(4) Cam kết thực hiện nội quy chung của cả lớp
- GV yêu cầu HS cùng đọc lại và cam kết thực hiện những nội quy chung của cả lớp. 
3.4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm.
* Kết luận:
- GV nhấn mạnh một số nội quy quan trọng và nhắc nhở HS cùng nhau thực hiện tốt nội quy của lớp
- GV yêu cầu HS nhắc nhở nhau về nhà chia sẻ với bố mẹ, người thân về những nội quy chung của lớp và lời hứa cùng thực hiện tốt nội quy ở lớp 2. 
	



- HS nghe, hát theo. 

- HS trả lời.



- HS lắng nghe, tiếp thu. 











- HS thảo luận theo nhóm đôi, trả lời câu hỏi. 
- HS trả lời:
+ Mình có cảm xúc vui, hào hứng, hồi hộp, phấn khích khi bước vào năm học mới vì: vừa được lên lớp 2, vừa được đến trường, gặp lại các thầy cô giáo và các bạn. 
+ Lên lớp 2 chúng mình sẽ được gặp gỡ têm nhiều thầy cô giáo, làm quen được thêm nhiều người bạn mới, biết được nhiều kiến thức của các môn học hơn.
+ Mình đã chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập, quần áo,...
- HS thảo luận theo cặp đôi, trả lời câu hỏi: Những nội quy của trường, của lớp: 
+ Đi học đúng giờ.
+ Đến trường phải mặc đồng phục, đi dép có quai hậu theo quy định của trường trong các và các ngày có tiết học Thể dục.
+ Khi ra vào lớp và ra về phải xếp hàng, đi trật tự. Khi ra về không được la cà đùa giỡn ở sân trường hay dọc đường. Trong giờ chơi, không chạy đùa giỡn trong lớp, hành lang trên tầng, trước cửa các phòng làm việc và phòng học của các lớp mầm non. Không chơi trò chơi mạnh bạo nguy hiểm.
+ Ngồi đúng vị trí quy định trong lớp, chú ý nghe giảng bài, tích cực phát biểu xây dựng bài. Chuẩn bị bài học và bài làm ở nhà đầy đủ trước khi đến lớp.
+ Mang đồ dùng học tập đầy đủ, sách vở phải được bọc cẩn thận theo quy định của trường.
+ Giữ gìn vệ sinh và bảo quản tốt tài sản của nhà trường. Biết chào hỏi lễ phép đối với người lớn, hoà nhã với bạn bè.
+ Không ăn quà bánh bày bán trước cổng trường và bên ngoài xung quanh trường.
- HS viết nội quy chung vào vùng riêng ở giữa tấm bìa cứng giấy A0; dán tất cả những nội quy của các nhóm xung quanh nội quy chung của cả lớp trên giấy A0.
- HS đọc và dán nội quy chung. 
- HS lắng nghe, tiếp thu

- HS lắng nghe, thực hiện hoạt động ở nhà. 






-Nhắc nhở nhau thực hiện tốt nội quy


4. Điều chỉnh sau bài dạy:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
___________________________________________________________________Sáng                       Thứ Tư ngày 11 tháng 9 năm 2024
Tiết 1                                        Toán
Bài 2: Ôn tập về phép cộng, phép trừ ( không nhớ )trong phạm vi 100  (Tiết 1)
1. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học , giúp HS hình thành các năng lực và phẩm chất sau đây:
1.1. Năng lực:- Ôn tập về phép cộng, phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 100 gồm các dạng bài cơ bản về: tính nhẩm, tính viết ( đặt tính rồi tính ) , thực hiện tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính.
- Thông qua hoạt động tính nhẩm, tính viết... HS biết nêu câu hỏi và tự tin trả lời được câu hỏi thích hợp với mối tình huống, qua đó bước đầu hình thành năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề và năng lực giao tiếp toán học.  
1.2. Phẩm chất:Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
2. Đồ dùng dạy học
-GV: Laptop; màn hình máy chiếu; clip, slide minh họa, máy soi vở…
- Học sinh: SGK, vở ô li, nháp ...
3. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	3.1.Hoạt động mở đầu-Khởi động
Mục tiêu: Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi
GV tổ chức cho HS hoạt động tập thể: hát vận động bài Tập đếm
- GV giới thiệu bài
	
HS hát vận động


	3.2. Hoạt dộng luyện tập, thực hành
Bài1: Tính
a.
Mục tiêu: Hs điền được kết quả phép tính và nêu được cách nhẩm
- GV ghi bài 1, HD HS xác định yêu cầu bài.
- Gv chiếu slide. HS quan sát các phép tính rồi tự hoàn thành:
- Chữa bài theo dãy (nối tiếp mỗi 1hs 1 phép tính ) 
* hs thảo luận và chia sẻ ý kiến về các phép tính phần a:
+ Các phép tính cộng có điểm gì giống nhau?
+ Các phép tính trừ có điểm gì giống nhau?
+ Ai có thể lấy vd về phép cộng và phép trừ tương tự như vừa làm?
- Bật slide đáp án hs kiểm tra đối chiếu
b.
- Cách làm tương tự như phần a
- Khuyến khích hs nêu cách nhẩm:
- GV nhận xét, chốt ý: Để thực hiện nhẩm đúng, nhẩm nhanh các số trong phạm vi 20 chúng ta có thể đếm bớt, đếm thêm hoặc tách số có hai chữ số thành số chục và số đơn vị.
Bài 2: Đặt tính rồi tính
Mục tiêu: Hs biết làm tính viết theo hàng dọc
- GV ghi bài 2, HD HS xác định yêu cầu bài.
- Gv chữa bài bằng máy soi vở
+ Nêu các bước khi làm tính dọc
+ Gọi 2-3 hs nêu cách thực hiện
+ cho hs đổi chéo vở kiểm tra
- Bật slide đáp án hs kiểm tra đối chiếu
- GV nhận xét, chốt ý: Để làm dạng bài đặt tính rồi tính ta thực hiện 2 bước: B1 đặt tính.B2 tính. Khi đặt tính ta viết ST1 trước sau đó viết ST2 ở dưới thẳng hàng với ST1 sao cho hàng đv thẳng hàng đv, hàng chục thẳng hàng chục, dấu + ( - ) ở bên trái giữa hai số, kẻ ngang thay cho dấu bằng. Khi tính từ phải sang trái. Kết quả viết dưới cùng thẳng hàng. Lưu ý trường hợp pt số có 2cs + (-) với số có 1cs,đặt tính hay bị lệch hàng.
Bài 3: Tính
a.Mục tiêu: Hs biết tính nhẩm số tròn chục, rèn kĩ năng thực hiện cộng , trừ các số tròn chục trong trường hợp có cả 2 dấu trong 1 phép tính.
b. Mục tiêu: Hs biết thực hiện tính trong trường hợp có đên hai pt cộng, trừ thì tính lần lượt từ trái qua phải.
- GV ghi bài 3, HD HS xác định yêu cầu bài.
- Gv chữa bài theo cặp nối tiếp
+ Nêu cách nhẩm 80 + 10 ?

+ Phép tính vừa có dấu +, vừa có cả dấu - con nhẩm ntn ?
- Gv chữa bài tương tự phần a lưu ý hs không cần viết kết quả trung gian ( bước đó chỉ làm miệng)
THƯ GIÃN
3.3. Hoạt dộng vận dụng, trải nghiệm
Trò chơi: Ai nhanh ai đúng
Mục tiêu:Biết vận dụng các phép tính đã học vào giải quyết bài toán thực tế
- GV nêu tên trò chơi và phổ biến cách chơi, luật chơi.
- Cách chơi: GV đưa ra 1 phép tính mà hs làm theo 3 cách tính viết khác nhau( sai do đặt tính lệch cột, tính sai và 1 PT đúng)
 - GV cho HS thảo luận nhóm bốn 
- GV cho hs dùng thẻ ĐS nêu ý kiến
- Hỏi: Vì sao PT đó con cho là sai?
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
*Hoạt động nối tiếp ( Củng cố - Dặn dò)
- GV nêu lại nội dung bài.
- Dặn dò HS ghi nhớ và vận dụng làm bài tập trong VBT toán.
	





- Đọc và xác định yêu cầu bài.
- làm VBT

- Quan sát  bài chữa và nêu ý kiến nhận xét
* các câu trả lời của hs dưới đây là dự kiến
+ số tròn chục cộng với số có 1 chữ số 

+ hàng đơn vị của số có hai chữ số giống số đứng sau dấu trừ
+ hs nêu vd



+ Đếm thêm hoặc đếm bớt 
+ 13 + 5 nhẩm như sau: 13 gồm 1 chục và 3 đơn vị, lấy 3 + 5 = 8. 8 thêm 1 chục bằng 18. Vậy 13 + 5 = 18






- Đọc và xác định yêu cầu bài.

+ Hs nêu
+ cả lớp làm vở ô li Toán
+ hs nêu trên 1 con tính cụ thể

+ hs kiểm tra vở nhau
+ hs lắng nghe , 1 hs nhắc lại









- làm VBT
+ 3 cặp chữa bài
+ 8 chục + 1 chục = 9 chục vậy 80 + 10 = 90
+ Con nhẩm theo thứ tự từ trái sang phải
- làm VBT
+ hs nêu cụ thể cách tính khi chữa bài





-Hs nghe phổ biến luật chơi


-Hs thảo luận nhóm
- Hs giơ thẻ Đ, S
- Hs trả lời

-Hs lắng nghe
- Hs lắng nghe.


4.Điều chỉnh , bổ sung sau bài day:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
______________________________________
Tiết 2 + 3:                                      Tiếng Việt
Bài 1: Cuộc sống quanh em
Đọc: Mỗi người một việc
1. Yêu cầu cần đạt:
1.1.  Năng lực:
- Năng lực đặc thù: Rèn cho HS có kĩ năng hợp tác làm việc nhóm để hoàn thành nội dung Luyện tập qua kĩ thuật Khăn trải bàn.
- Năng lực riêng:
+ Năng lực ngôn ngữ:
	Đọc trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh HS dễ phát âm sai và viết sai... Ngắt nghỉ đúng giữa các dòng thơ, câu thơ. Tốc độ đọc 60 tiếng / phút.
	Hiểu nghĩa của từ ngữ trong bài. Trả lời được các CH về vật, con vật, loài cây; ích lợi của vật, con vật, loài cây trong bài thơ. Hiểu ý nghĩa của bài: Mọi người, mọi vật đều làm việc. Làm việc có ý nghĩa mang lại niềm hạnh phúc, niềm vui.
	Nhận biết các từ ngữ chỉ người, vât, con vật, thời gian.
	Nhận biết các từ ngữ trả lời CH Ai?, Con gì?, Cái gì?.
+ Năng lực văn học:
	Nhận diện được bài thơ.
	Biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp.
1.2. Phẩm chất
- Rèn cho HS lòng yêu lao động
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: Máy tính, tivi, SGK
- HS: SGK, Vở BT
3. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	3.1. Hoạt động mở đầu: Khởi động- Kết nối
- GV kiểm tra 2 HS, mỗi em đọc 1 đoạn của bài Làm việc thật là vui, đặt CH về nội dung đoạn đọc.
3.2. Hoạt động hình thành kiến thức mới. 
a. HĐ1: Đọc thành tiếng 
- GV đọc mẫu bài Mỗi người một việc, lưu ý giọng đọc: vui, nhịp nhàng.
- GV tổ chức cho HS luyện đọc câu:
+ GV chỉ định 1 HS đầu bàn đọc 2 câu lục bát đầu, sau đó lần lượt từng bạn bên cạnh đọc tiếp các câu lục bát tiếp theo cho đến hết bài. Khi theo dõi HS đọc, GV sửa lỗi phát âm, uốn nắn tư thế đọc cho HS; luyện đọc tiếng, từ khó.
- Luyện đọc đoạn, nhắc nhở các em cần nghỉ hơi đúng và đọc đoạn văn với giọng thích hợp. VD: Mỗi người một việc/ vui sao/ Bé ngoan/ làm được việc nào,/ bé ơi?... kết hợp giải thích từ khó 
+ GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi: Đọc nối tiếp và đoạn toàn bộ bài cho nhau nghe.
+ GV tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm, mời một số HS đọc cả bài trước lớp. GV và cả lớp bình chọn.
- Luyện đọc toàn bài.
+ GV yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh cả bài với giọng vừa phải, không đọc quá to.
b. HĐ2: Đọc hiểu
- GV mời 3 HS tiếp nối nhau đọc 3 CH trong SGK.
- GV yêu cầu HS làm việc theo cặp, trả lời câu hỏi trong SGK.
- GV tổ chức trò chơi phỏng vấn: một bạn nhóm này hỏi, một bạn nhóm kia trả lời, sau đó đổi ngược lại.
- GV và cả lớp chốt đáp án.
Mỗi người một việc vui sao/ Bé ngoan làm được việc nào, bé ơi?. GV gợi ý cho mỗi HS đóng vai bé ngoan, tự trả lời CH. 
Gv nhận xét, khen ngơi, giáo dục hs BVMT sống, ham học tập.

3.3.Hoạt động luyện tập thực hành:
HĐ 3: Luyện tập
- GV mời 2 HS nối tiếp nhau đọc nội dung BT 1, 2.
- GV giải thích:
+ Với BT 1, các em hãy xếp mỗi từ ngữ đã cho vào nhóm thích hợp (từ ngữ chỉ người, vật, con vật, thời gian).GV chỉ từng từ ngữ trong khung cho cả lớp đọc.
+ BT 2 dạy các em tìm từ ngữ trả lời cho các CH Ai?, Con gì?, Cái gì?.
- GV chia lớp thành các nhóm (mỗi nhóm 4 HS), giao nhiệm vụ cho các nhóm: Trao đổi, hoàn thành 2 BT theo kĩ thuật Khăn trải bàn. GV hướng dẫn HS thực hiện: GV gắn lên bảng lớp sơ đồ Khăn trải bàn, chỉ sơ đồ (4 góc, ứng với 4 HS), giải thích:
+ 4 vị trí ở góc khăn là nơi ghi ý kiến mỗi cá nhân.
+ Vị trí giữa khăn ghi ý kiến thống nhất của cả nhóm.
- GV phát cho mỗi nhóm 1 tờ giấy A3 để làm khăn, mỗi HS lấy 1 trang giấy nhỏ (1 góc khăn).
- GV yêu cầu mỗi HS làm nhanh cả 2 BT trên giấy, rồi gắn đáp án vào 1 góc khăn, sau đó cả nhóm trao đổi, thống nhất đáp án, viết vào giữa khăn (tờ giấy A3) bằng bút dạ.
- GV gọi các nhóm gắn Khăn trải bàncủa nhóm mình lên bảng lớp, mời đại diện các nhóm báo cáo kết quả (to, rõ).
- GV chốt đáp án, khen ngợi những nhóm làm đúng, nhanh.
3.4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:
- GV mời 1 HS đọc diễn cảm  lại bài thơ hoặc 1 đoạn thơ mà em thích.
Em học được điều gì qua bài đọc này?
- GV chốt nội dung bài học,GDHS BVMT sống, ham học tập.  nhận xét tiết học, dặn HS chuẩn bị bài mới.
	


- 2 HS đọc 1 đoạn của bài Làm việc thật là vui, trả lời CH về nội dung đoạn đọc


- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe GV đọc mẫu.

- HS luyện đọc theo GV:
+ 1 HS đầu bàn đọc 2 câu lục bát đầu, sau đó lần lượt từng bạn bên cạnh đọc tiếp các câu lục bát tiếp theo cho đến hết bài.



- HS luyện đọc đoạn theo hướng dẫn.

+ HS làm việc nhóm đôi.


+ HS thi đọc diễn cảm. GV và cả lớp bình chọn.

+ 1, 2 HS khá, giỏi đọc lại toàn bài.
+ Cả lóp đọc đồng thanh cả bài.


- 3 HS tiếp nối nhau đọc 3 CH trong SGK.
- HS làm việc theo cặp, trả lời câu hỏi trong SGK.
- HS chơi trò chơi phỏng vấn.


- Cả lớp và GV chốt đáp án.

HS nêu. VD: Em có thể quét nhà, giúp bà xâu kim, giúp mẹ nấu cơm,.../ Em chăm sóc đàn gà, vịt, đi chăn trâu,.../ Em chăm chỉ học hành, được thầy cô khen, cha mẹ rất vui lòng,...


- 2 HS nối tiếp nhau đọc nội dung BT 1, 2.

- HS lắng nghe.




- Các nhóm lắng nghe GV hướng dẫn, giải thích, thực hiện nhiệm vụ theo kĩ thuật Khăn trải bàn.



- HS nhận giấy.


- Các nhóm hoàn thành BT.


- Các nhóm gắn Khăn trải bàn của nhóm mình lên bảng lớp, báo cáo kết quả trước lớp.
- HS lắng nghe GV nhận xét, chốt đáp án.

- 1, 2 HS thi đua đọc và nêu cảm nhận của mình.
- HS lắng nghe, chuẩn bị bài mới ở nhà.


4. Điều chỉnh sau bài dạy: 
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….………
	______________________________________
Tiết 4                                              Tự nhiên xã hội
                                                     Chủ đề 1: Gia đình
                                                 Các thế hệ trong gia đình
1. Yêu cầu cần đạt:
1.1.Năng lực: Nói được sự cần thiết của việc chia sẻ, dành thời gian quan tâm, chăm sóc yêu thương nhau giữa các thế hệ trong gia đình. 
+Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
1.2. Phẩm chất: Thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương của bản thân đối với các thế hệ trong gia đình. 
2. Đồ dùng dạy học:
a. Đối với giáo viên
- Tranh vẽ, ảnh gia đình HS (hai, ba hoặc bốn thế hệ). Bảng phụ/giấy A2.
Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2. 
b. Đối với học sinh
Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
3. Các hoạt động dạy học:				

	Hoạt động của giáo viên
3.1. Hoạt động khởi động – Kết nối:
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 
- GV giới trực tiếp vào bài Các thế hệ trong gia đình (tiết 2).
3.2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
Hoạt động 1: Tìm hiểu sự chia sẻ, quan tâm, chăm sóc, yêu thương nhau giữa các thế hệ trong gia đình. 
a. Mục tiêu: 
- Nêu được sự chia sẻ, quan tâm, chăm sóc, yêu thương nhau giữa các thế hệ trong gia đình.
- Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về sự chia sẻ, quan tâm chăm sóc, yêu thương nhau giữa các thành viên trong gia đình nhiều thế hệ. 
b. Cách thức tiến hành: 
Bước 1: Làm việc nhóm 4
- GV yêu cầu HS quan sát các Hình 1, 2, 3, 4 SGK trang 8 và trả lời câu hỏi:
[image: Screenshot_5]+ Nói về sự chia sẻ, quan tâm, chăm sóc, yêu thương nhau giữa các thế hệ trong gia đình bạn Hà, bạn An.
+ Kể tên một số việc làm thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, chăm sóc, yêu thương nhau giữa các thế hệ trong gia đình em. 
Bước 2: Làm việc cả lớp
- GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp.
- GV yêu cầu HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời. 
- GV chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện câu trả lời. 
- GV mời đại diện một số HS chia sẻ các việc làm thể hiện sự chia sẻ, quan tâm, chăm sóc yêu thương nhau giữa các thế hệ trong gia đình mình (GV khuyến khích HS có ảnh minh họa). 
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Vì sao mọi người trong gia đình cần chia sẻ, quan tâm, chăm sóc, yêu thương nhau?
3.3: Hoạt động luyện tập, thực hành
Hoạt động 2: Thể hiện sự chia sẻ, quan tâm, chăm sóc, yêu thương đối với các thành viên trong gia đình
a. Mục tiêu: Thể hiện được sự chia sẻ, quan tâm, chăm sóc yêu thương của bản thân với các thế hệ trong gia đình. 
b. Cách tiến hành: 
Bước 1: Làm việc nhóm 6
- GV yêu cầu HS quan sát các Hình 1, 2, 3, 4 trong SGK trang 9 và trả lời câu hỏi: 
[image: Screenshot_6]+ Bạn Hà và bạn An đang làm gì để thể hiện sự chia sẻ, quan tâm, chăm sóc, yêu thương với những thành viên thuộc các thế hệ trong gia đình?(1)
+ Hãy nói sự chia sẻ quan tâm, chăm sóc, yêu thương với các thành viên trong gia đình em? (2)
- GV yêu cầu mỗi nhóm chọn một việc làm, một hoạt động mà các thành viên trong nhóm đã nói để đóng vai thể hiện trước lớp (3). 
Bước 2: Làm việc cả lớp
- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp. 
+ Một nhóm trả lời câu (1), các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
+ Một nhóm trả lời câu (2), các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
+ Hai nhóm trả lời câu (3), các nhóm khác bình luận, hoàn thiện phần đòng vai thể hiện của nhóm bạn. 
- GV chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện câu trả lời và phần trình bày của các nhóm.  
- GV hỏi thêm HS: Em thích làm việc nào nhất? 
- GV chốt lại bài học: Bắt nhịp cho cả lớp hát bài Cả nhà thương nhau, 3 ngọn nến lung linh để HS thấy được sự quan trọng của gia đình, HS cần biết quý trọng tất cả các thế hệ trong gia đình. 
3.4: Hoạt động vận dụng:
? Gia đình em có mấy thế hệ?
? Em cần làm gì đối với các thế hệ trong gia đình. 
- GV nhận xét chốt ý đúng.
KL: Chúng ta cần quan tâm, chăm sóc, yêu thương các thành viên, các thế hệ trong gia đình của mình. 
- Nhận xét giờ học, tuyên dương học sinh.
	Hoạt động của học sinh


- Trưởng ban học tập lên làm việc.



- HS nghe.






- HS lắng nghe.




- HS quan sát hình, trả lời câu hỏi. 
- HS thi nêu ý kiến.
- Đại diện một số nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp.


- HS trả lời:
+ Hình 1: Bố và anh Hà chơi cờ.
+ Hình 2: Mẹ Hà đưa Hà đi khám bệnh.
+ Hình 3: Gia đình An tặng quà bà nhân dịp mừng thọ.
+ Hình 4: Gia đình An vui vẻ, quây quần bên mâm cơm.
- HS trả lời: Các việc làm thể hiện sự chia sẻ, quan tâm, chăm sóc yêu thương nhau giữa các thế hệ trong gia đình mình:
+ Ông bà kể chuyện cổ tích cho cháu nghe, cháu nhổ tóc trắng, tóc sâu cho bà; đọc báo cho ông nghe.
+ Bố mẹ đưa các con đi chơi công viên ngày cuối tuần; các con giúp bố mẹ nhặt rau, quét nhà,,..
- HS trả lời: Mọi người trong gia đình cần chia sẻ, quan tâm, chăm sóc, yêu thương nhau vì để mọi người đều vui vẻ, khỏe mạnh, tạo ra không khí gia đình ấm áp, hạnh phúc,...


- HS quan sát hình và trả lời câu hỏi.


- Đại diện nhóm trình bày kết quả.
- HS phân vai, đóng vai. 

- HS trả lời:
(1): 
+ Tranh 1 : bóp vai cho bà
+ Tranh 2 : giúp bố thu hoạch rau
+ Tranh 3 : xếp quần áo gọn gàng
+ Tranh 4 : Làm thiệp tặng mẹ… 
(2): Sự chia sẻ quan tâm, chăm sóc, yêu thương với các thành viên trong gia đình em: 
+ Ông chơi gập máy bay cùng các cháu.
+ Bố bổ hoa quả cho cả nhà cùng ăn.
+ Mẹ bóp vai cho bà,...
- HS đồng thanh hát bài Cả nhà thương nhau, 3 ngọn nến lung linh.

- HS thi nêu ý kiến.

- Hs nghe.


4. Điều chỉnh sau bài dạy:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
___________________________________________________________________
Chiều: Tiết 5                                 Tiếng Anh
Do GV chuyên soạn, dạy
__________________________________________
Tiết 6                                           Âm nhạc
Do GV chuyên soạn, dạy
___________________________________________
Tiết 7                                           Mỹ thuật
Do GV chuyên soạn, dạy
___________________________________________________________________
Sáng                                  Thứ Năm ngày 12 tháng 9 năm 2024
Tiết 1                                                         Toán 
Bài 2: Ôn tập về phép cộng, phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 100 (tiết 2)
1. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, giúp HS hình thành các năng lực và phẩm chất sau đây:
1.1.Năng lực:
- Ôn tập về phép cộng, phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 100 và vận dụng các phép tính đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Thông qua hoạt động tính nhẩm, tính viết... HS biết nêu câu hỏi và tự tin trả lời được câu hỏi thích hợp với mối tình huống, qua đó bước đầu hình thành năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề và năng lực giao tiếp toán học.  
1.2. Phẩm chất:Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
2. Đồ dùng dạy học
-GV: Laptop; màn hình máy chiếu; clip, slide minh họa, máy soi vở,  4 bộ thẻ gồm 3 số 25,10,35 ( cho 2 đội chơi )…..
-Học sinh: SGK, vở ô li, nháp ...
3. Các hoạt động dạy học
	3.1.Hoạt động mở đầu-Khởi động
- GV giới thiệu bài
3.2. Hoạt dộng luyện tập, thực hành
Bài 4: Tìm lỗi sai trong mỗi phép tính sau rồi sửa lại cho đúng
Mục tiêu: Hs nhận biết được lỗi sai khi làm tính viết và sửa lại cho đúng
- GV ghi bài 4, HD HS xác định yêu cầu bài.
- Gv chiếu slide. HS quan sát các phép tính rồi làm:
- Chữa bài nối tiếp theo dãy 
* Gv hỏi cách làm bài của hs :
+ Lỗi sai của pt1 là gì?

+ Pt 2 sai chỗ nào?
+ Lỗi sai của pt3?
+ lỗi sai đó nhắc chúng ta điều gì?
- Bật slide đáp án hs kiểm tra đối chiếu.
- GV nhận xét, chốt ý: Để làm đúng dạng tính viết đúng lưu ý đặt tính chuẩn và thực hiện tính từ phải sang trái
Bài 5: Toán có lời văn
Mục tiêu: Hs biết phân tích đề toán để có phép tính đúng
- GV ghi bài 5, HD HS xác định yêu cầu bài.
- Gv giúp hs phân tích đề bài:
+ đề bài cho biết gì ?


+ Bài toán hỏi gì ?

+ Hs làm bài
+ Gv chữa bài trên máy soi
+ cho hs đổi chéo vở kiểm tra
- Bật slide đáp án hs kiểm tra đối chiếu
- GV nhận xét, chốt ý: Để làm dạng toán có lời văn cần đọc kĩ đề bài, phân tích dữ liệu đề bài cho để xác định được phép tính đúng.
THƯ GIÃN
3.Hoạt dộng vận dụng, trải nghiệm
Bài 6: Tính
Mục tiêu: Hs biết được mối quan hệ của các số trong các phép tính đã lập, mối quan hệ đó giúp hs tínhnhẩm nhanh và dễ dàng hơn
- GV ghi bài 6, HD HS xác định yêu cầu bài.
- Tổ chức dưới dạng trò chơi “ Ai nhanh, ai đúng”: Tổ 1+2 là đội 1, tổ 3+4 là đội 2. Mỗi đội 4 người xếp thành hàng 1, mỗi  người lập 1 pt đúng từ bộ thẻ số Gv đã chuẩn bị. Đội nào kết quả đúng mà nhanh hơn đội đó về nhất. Tùy tình hình thực tế chơi GV kết luận.
+ hs chơi
-Gv nhận xét và công bố kết quả trò chơi.
- GV nhận xét, chốt ý: Từ 3 số đề bài cho có thể lập được 4 phép tính đúng ( 2pt cộng, 2 pt trừ ). Qua đó ta biết được các pt này đều có quan hệ với nhau, giúp chúng ta tính nhẩm nhanh và dễ dàng hơn.  
*Hoạt động nối tiếp ( Củng cố - Dặn dò)
- GV nêu lại nội dung bài.
- Dặn dò HS ghi nhớ và vận dụng làm bài tập trong VBT toán.
	







- Đọc và xác định yêu cầu bài.
- làm VBT
- Quan sát  bài chữa và nêu ý kiến nhận xét
* các câu trả lời của hs dưới đây là dự kiến
+ sai ở phần tính toán. Kết quả đúng là 88
+ sai phần đặt tính, kết quả đúng là 92
+ sai phần đặt tính, kết quả đúng là 19
+ cẩn thận khi đặt tính và tính toán
+ hs kiểm tra bài làm
+ hs lắng nghe





- Đọc và xác định yêu cầu bài.


+ đề bài cho biết trên xe buýt có 37 người, đến điểm dừng 11 người xuống xe
+ Hỏi trên xe buýt còn lại bao nhiêu người?
+ cả lớp làm vở ô li Toán
+ hs kiểm tra vở nhau
+ hs lắng nghe , 1 hs nhắc lại












- Đọc và xác định yêu cầu bài.








+ cả lớp cổ vũ
+ hs nhận xét phần chơi của 2 đội.

- Hs lắng nghe

- Hs lắng nghe


4.  Điều chỉnh sau bài dạy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_______________________________________________
 Tiết 2                                            Tiếng Việt
Luyện tập chào hỏi, tự giới thiệu 
1.Yêu cầu cần đạt:
1.1. Năng lực:
+ Biết nói, viết thành câu theo mẫu Ai (cái gì, con gì) là gì?. Viết hoa đúng chính tả các tên riêng.
1.2. Phẩm chất: Có ý thức trách nhiệm, chào hỏi mọi người
2. Đồ dụng dạy học:
a. Đối với giáo viên:
- Giáo án.
- Máy tính, máy chiếu.
b.Đối với học sinh:
- SGK.
3.Các hoạt động dạy học:
	3.1.Hoạt động mở đầu:
Mục tiêu:Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:
- GV nêu MĐYC của bài học: Tiết học trước, các em đã học các từ ngữ chỉ người, vật, con vật, thời gian và các từ trả lời CH Ai?, Con gì?, Cái gì?. Tiết học này các em sẽ được làm quen với mẫu câu giới thiệu dạng đơn giản: Ai (con gì, cái gì) là gì?
3.2.Hoạt động hình thành kiến thức mới
* Hướng dẫn HS làm BT
a. HĐ 1:Luyện tập làm bài tập 1:Ghép từ ngữ ở cột A với cột B để tạo thành câu (BT 1)
Mục tiêu: Biết tạo câu hoàn chỉnh.
Cách tiến hành:
- GV nêu YC của BT 1, mời 1 HS đọc lại YC của bài trước lớp, đọc các vế câu.
- GV yêu cầu HS làm bài trong VBT. Sau đó, GV mời một số HS trình bày bài trước lớp, nói 4 câu giới thiệu.
- GV nhận xét, chốt đáp án:
a) Bạn Quang Hải – 2) là học sinh lớp 2A.
b) Bút – 1) là một đồ dùng học tập.
c) Chim sâu – 4) là loài chim có ích.
d) Cam – 3) là cây ăn quả.
b.Hoạt động 2: Luyện tập làm bài 2:
Đặt CH cho từng bộ phận của các câu trên.
Mục tiêu: Biết đặt câu hỏi cho từng bộ phận trong câu.
Cách tiến hành:
- GV đưa lên bảng mô hình mẫu câu Ai (con gì, cái gì) là gì? mời cả lớp đọc.
- GV nêu YC của BT 2 và câu mẫu: Đặt CH cho từng bộ phận của một trong các ở BT 1.
a) Mời HS 1 đọc câu mẫu và trả lời lần lượt từng CH:
	Ai
	là gì (là ai)?

	Bạn Quang Hải
	là học sinh lớp 2A.


- GV lần lượt đặt các câu hỏi, mời 1 HS trả lời, làm mẫu trước lớp.
+ Bộ phận câu Bạn Quang Hải trả lời cho CH gì? 
+ Bộ phận câu là học sinh lớp 2A trả lời cho CH gì? 
- GV gọi lần lượt 3 HS tiếp theo thực hành với các câu còn lại ở BT 1, sau đó chốt đáp án.
b)+ Bộ phận câu Bút trả lời cho CH gì? 
+ Bộ phận câu là một đồ dùng học tập trả lời cho CH gì?
c)+ Bộ phận câu Chim sâu trả lời cho CH gì? 
+ Bộ phận câu là loài chim có ích trả lời cho CH gì? 
d)+ Bộ phận câu Cam trả lời cho CH gì? 
+ Bộ phận câu là cây ăn quả trả lời cho CH gì? 
3.3. Hoạt động luyện tập, thực hành.
c.Hoạt động 3: Luyện tập
Mục tiêu: Biết viết lời giới thiệu bản thân, sử dụng mẫu câu Ai là gì?, biết viết hoa đúng chính tả các tên riêng.
Cách tiến hành:
- GV mời 1 HS đọc đầy đủ nội dung BT 3, yêu cầu cả lớp đọc thầm theo.

- GV nhắc HS chú ý viết các câu giới thiệu, mẫu Ai (con gì, cái gì) là gì?. GV nhắc HS khi viết bài, nhớ viết hoa các tên riêng. GV hỏi HS: Đó là những tên riêng nào? (Tên riêng của HS./ Tên riêng của 1 bạn./ Tên riêng của môn học.).
- GV yêu cầu HS làm bài vào VBT.
- GV mời một số HS đọc kết quả bài làm trước lớp, yêu cầu cả lớp lắng nghe, nhận xét.
- GV chữa 5 – 7 bài tạo lớp. VD: Tôi là
Nguyễn Vân Anh./ Bạn thân nhất của tôi là bạn Thùy Dương./ Môn học tôi yêu thích là môn Tiếng Việt./ Đồ chơi tôi yêu thích là búp bê./ Con vật tôi thích nhất là con mèo.
3.4.Hoạt động vận dụng, trải nghiệm
- Giới thiệu về một số thành viên trong gia đình.
- Nhận xét tiết học 
- Chuẩn bị bài mới.
	



-  HS lắng nghe.




- HS lắng nghe. 1 HS đọc lại YC của bài, cả lớp đọc thầm theo.
- HS làm bài trong VBT. Sau đó một số HS trình bày bài trước lớp, cả lớp lắng nghe.
- HS lắng nghe, sửa bài vào vở.
- HS quan sát, đọc theo GV.
- HS lắng nghe.
- 1 HS trả lời, làm mẫu trước lớp. Cả lớp lắng nghe.
- Đáp án: Bộ phận câu Bạn Quang Hải trả lời cho CH Ai là học sinh lớp 2A?
- Đáp án: Bộ phận câu là học sinh lớp 2A trả lời cho CH Bạn Quang Hải là ai?
- 3 HS tiếp theo thực hành với các câu còn lại ở BT 1. Cả lớp lắng nghe.
- Đáp án: Bộ phân câu Bút trả lời cho CH Cái gì là một đồ dùng học tập?
- Đáp án: Bộ phận là một đồ dùng học tậptrả lời cho câu hỏi Bút là gì?


- Đáp án: Bộ phận câu Chim sâu trả lời cho CH Con gì là loài chim có ích?
- Đáp án: Bộ phận câu là loài chim có ích trả lời cho CH Chim sâu là gì?

- Đáp án: Bộ phận Cam trả lời cho CH Cái gì là cây ăn quả?
- Đáp án: Bộ phận là cây ăn quả trả lời cho CH Cam là gì?










- 1 HS đọc đầy đủ nội dung BT 3, cả lớp đọc thầm theo: Viết lời giới thiệu bản thân, sử dụng mẫu câu Ai là gì?.
- HS lắng nghe.




- HS làm bài vào VBT.
- Một số HS đọc kết quả bài làm trước lớp. Cả lớp lắng nghe, nhận xét.

- HS lắng nghe.




- HS nêu.


4.Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………______________________________________
Tiết 3                                              Tiếng Việt 
Nói và nghe: Chào hỏi tự giới thiệu.
1. Yêu cầu cần đạt:
1.1. Năng lực:
- Năng lực đặc thù: Bước đầu biết giao tiếp chủ động, tự nhiên, tự tin.
- Năng lực riêng: Năng lực ngôn ngữ:
+ Biết nói rõ ràng, thành câu khi đóng vai các vật, con vật, loài cây trong bài đã học, tự giới thiệu. Bước đầu biết thực hiện một cuộc giao lưu, trao đổi đơn giản với các bạn HS trong trường: Biết chào hỏi, tự giới thiệu một cách tự tin; biểu diễn một tiết mục đơn giản. Biết kết hợp lời nói với cử chỉ, điệu bộ, nét mặt,...
+ Bước đầu viết nói câu giới thiệu, chuẩn bị học tốt cho tiết viết câu giới thiệu theo mẫu Ai là gì?.
+ Lắng nghe và hiểu ý kiến của bạn tham gia trong cuộc giao lưu.
+ Biết nhận xét, đánh giá ý kiến của bạn.
1.2. Phẩm chất: Thể hiện tình cảm thân ái đối với bạn bè cùng lứa.
2.Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên:Máy tính, tivi
- Học sinh:SGK
3. Các hoạt động dạy - học:
	3.1.Hoạt động mở đầu:
Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- GV giới thiệu: Trong tiết Luyện nói hôm nay, các em sẽ thực hành làm các BT tự giới thiệu bản thân bằng cách đóng vai gà trống, quyển vở, đồng hồ, loài cây,... trong bài đã đọc và thực hiện trò chơi giao lưu với các bạn HS trong trường. Qua trò chơi này, các em sẽ làm quen với mẫu câu giới thiệu Ai là gì? (Tôi là ai? Bạn là ai?).
	


- HS lắng nghe.

	3.2.Hình thành kiến thức mới:
HĐ 1: Đóng vai, tự giới thiệu (BT 1)
a) GV giúp HS hiểu YC của BT, làm mẫu
- GV mời 1 HS đọc trước lớp YC của BT 1 và làm mẫu (Tôi là gà trống...). GV nhắc HS chú ý nói tự nhiên, có thể nói mở rộng, nhiều câu hơn mẫu.
- GV gọi HS khác nhận xét bạn làm mẫu:
+ Bạn nói có rõ ràng, thành câu không?
+ Bạn tự giới thiệu có vui, tự nhiên, lịch sự không?
- GV nhận xét.
b) Thực hành giới thiệu
- GV hướng dẫn HS: Các em hãy dựa vào công dụng, ích lợi của đồ vật để đặt câu.
- GV mời các HS lần lượt giới thiệu trước lớp.






- GV khen ngợi những HS giới thiệu tự nhiên, tự tin, ấn tượng.
	


- 1 HS đọc trước lớp YC của BT 1 và làm mẫu.

- HS khác nhận xét bạn làm mẫu.


- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS lần lượt đặt câu trước lớp. VD:
+ Tôi là chổi. Tôi luôn giúp cho nhà được sạch sẽ.
+ Tôi là quyển vở. Tôi giúp mọi người ghi chép và ghi nhớ kiến thức.
+ Tôi là mướp. Tôi có rất nhiều ích lợi. Lá, hoa và quả của tôi có thể trở thành món ăn, những quả già lại có thể trở thành đồ rửa bát thân thiện với môi trường.
- HS lắng nghe.

	3.3.Hoạt động luyện tập – thực hành:
HĐ 2: Thực hành giao lưu (BT 2)
a) Tìm hiểu YC của BT và làm mẫu
- GV nêu yêu cầu của BT 2, hướng dẫn cả lớp quan sát tranh minh họa 2 bạn giao lưu.
- GV mời 1 HS giỏi đọc yêu cầu BT, các gợi ý. GV giải thích tình huống: Từng cặp hoặc từng nhóm HS sẽ được mời lên sân khấu giao lưu. Các em sẽ nói lời chào các bạn thế nào? Tự giới thiệu thế nào (tên, lớp, sở thích, mơ ước)? Có thể biểu diễn 1 tiết mục hát, múa, biểu diễn động tác,... mình thích.
- GV mời 2 HS giỏi: HS 1 (vai Quang Hải) và HS 2 (vai Thanh Lê) thực hành làm mẫu.
- GV và cả lớp vỗ tay cổ vũ khi nghe hai bạn hát, múa, biểu diễn động tác,... nhận xét nhanh cách 2 bạn chào hỏi, tự giới thiệu.
b) GV mời tiếp 2 cặp HS khác thực hành giao lưu, chào hỏi, tự giới thiệu tên, lớp, sở thích, mơ ước của mình,... và biểu diễn một tiết mục bất kì.
3.4.Hoạt động vận dụng:
c) Thực hành giao lưu giữa 2 nhóm HS
- GV giải thích: Vừa rồi, chỉ có 2 HS giao lưu với nhau. Bây giờ, các em sẽ thực hành giao lưu giữa 2 nhóm (mỗi nhóm 2 HS). Các câu giới thiệu tiếp nối sẽ là: Tôi là... Tôi là... Còn tôi là...
- GV yêu cầu 2 nhóm (đứng 2 bên) đóng vai: Từng HS của nhóm này chào hỏi các bạn nhóm kia, tự giới thiệu (tên, học trường, lớp, sở thích). Sau đó mỗi nhóm biểu diễn 1 tiết mục hoặc 2 nhóm cùng chơi 1 trò chơi dân gian (kéo co, bịt mắt bắt dê,...).
- GV mời thêm một số nhóm thực hiện tương tự.
- GV và các bạn nhận xét các nhóm.
	


- HS lắng nghe, quan sát tranh.

- 1 HS giỏi đọc yêu cầu BT, các gợi ý. Cả lớp lắng nghe, đọc thầm theo, nghe GV
 giải thích.



- 2 HS thực hành làm mẫu.

- 2 HS thực hành làm mẫu. Cả lớp vỗ tay cổ vũ.

- 2 cặp HS khác thực hành.




- HS lắng nghe, thực hành giao lưu giữa 2 nhóm.


- 2 nhóm đứng lên đóng vai 



- 1 số nhóm đứng lên thực hiện tương tự
- HS lắng nghe các bạn và GV nhận xét.

	* Hoạt động tiếp nối:
- Sau tiết học, em biết thêm được điều gì? Em biết làm gì?
- GV khen ngợi, biểu dương HS, nhóm HS thực hiện tốt cuộc giao lưu.
- GV nhắc HS chuẩn bị trước những thông tin cho tiết luyện viết câu giới thiệu bản thân.
	
- 1 HS tự nhận xét về tiết học. Cả lớp lắng nghe.
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe, về nhà chuẩn bị trước những thông tin cho tiết luyện viết câu giới thiệu bản thân.


4.Điều chỉnh bổ sung sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_________________________________________
Tiết 4	   Đạo đức
                                          Chủ đề: Quý trọng thời gian
	Bài 1: Quý trọng thời gian
1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực: 
+ Nêu được một số biểu hiện của quý trọng thời gian
+ Nêu được vì sao phải quý trọng thời gian
+ Thực hiện được việc sử dụng thời gian hợp lí.
1.2. Phẩm chất: Hình thành phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
2. Đồ dùng dạy học:
  *Đối với giáo viên:
- SGK, Vở bài tập đạo đức 2
- Bộ tranh đức tính chăm chỉ theo thông tư 43/2020/TT-BGDĐT
- Máy tính, máy chiếu….(nếu có)
* Đối với học sinh:
- SGK. Vở bài tập Đạo đức 2. 
- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
3. Các hoạt động dạy học:
	                 Hoạt động của giáo viên
3.1. Hoạt động mở đầu: Khởi động – Kết nối:
Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS vào bài học và giúp HS có hiểu biết ban đầu về bài học mới.
Cách tiến hành:
- GV chiếu hình ảnh lên bảng và tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tìm đồ vật chỉ thời gian”.
[image: ]
- GV cho HS suy nghĩ nhanh trong 1 phút và xung phong đứng dậy trả lời, mỗi bạn chỉ được nói một đồ vật. HS tìm cho đến khi hết các đồ vật chỉ thời gian.
- GV dẫn dắt: Như các em đã tìm thấy có rất nhiều đồ vật chỉ thời gian. Đó là những đồ vật nhắc nhở chúng ta phải biết quý trọng thời gian, bởi từng giây từng phút nó quý hơn vàng bạc, các em có biết không. Vậy chú ta quý trọng thời gian như thế nào, chúng ta cùng đến với bài học hôm nay. Bài 1: Qúy trọng thời gian.
3.2. Hoạt động hình thành kiến thức mới.
Hoạt động 1: Kể chuyện theo tranh và trả lời câu hỏi.
Mục tiêu: HS hiểu biết được ý nghĩa của việc quý trọng thời gian.
Cách tiến hành:
- GV treo tranh trong sgk lên bảng
[image: ]
- GV kể câu chuyện “Chuyện bạn Bi”
- Gv mời một vài bạn HS vừa chỉ tranh, vừa kể tóm tắt nội dung câu chuyện.
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi với bạn bên cạnh, trả lời câu hỏi:
+ Khi làm mọi việc, bạn Bi có thói quen gì?
+ Thói quen đó đã dẫn đến điều gì?
+ Em rút ra điều gì từ câu chuyện trên?
- GV khuyến khích HS chia sẻ kết quả thảo luận với cả lớp.
- GV khen ngợi những cặp đôi có câu trả lời đúng, bổ sung nhưng câu trả lời còn thiếu. 
*Kết luận: Khi đã làm việc gì, chúng ta cần đề ra kế hoạch, dành thời gian, tập trung vào công việc không nên chậm trễ như bạn Bi trong câu chuyện. Qúy trọng thời gian giúp chúng ta hoàn thành công việc với kết quả tốt nhất.
Hoạt động 2: Tìm hiểu một số biểu hiện của việc quý trọng thời gian
Mục tiêu:HS hiểu biết được những biểu hiện của việc quý trọng thời gian.
Cách tiến hành:
- GV treo tranh trong sgk lên bảng
[image: ]
- GV chia nhóm  (4  học sinh), giao nhiệm vụ cho các nhóm: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:
+ Em có nhận xét gì về việc sử dụng thời gian của các bạn trong tranh?
+ Theo em, thế nào là biết quý trọng thời gian?
- GV gọi đại diện các nhóm đứng dậy trả lời.
- GV khen ngợi những bạn có câu trả lời đúng, bổ sung những câu trả lời còn thiếu và kết luận.
3.3: Hoạt động luyện tập, thực hành
Hoạt động 3: Trao đổi về sự cần thiết phải quý trọng thời gian.
Mục tiêu: HS hiểu được tại sao cần phải quý trọng thời gian.
Cách tiến hành:
- GV chia lớp thành các nhóm 4 học sinh, yêu cầu các nhóm ngồi xoay lại với nhau, cùng nhau trao đổi và đưa ra câu trả lời cho hai câu hỏi:
+ Qúy trọng thời gian mang lại lợi ích gì?
+ Việc không quý trọng thời gian dẫn đến điều gì?
- GV quan sát HS thực hiện, hỗ trợ khi HS cần.
- GV gọi đại diện các nhóm đứng dậy trả lời.
- GV khen ngợi những nhóm có câu trả lời đúng, bổ sung những câu trả lời còn thiếu và kết luận.
KL: Thời gian trôi đi rất nhanh ta không lấy lại được nên thời gian rất quý giá. Việc quý trọng thời gian giúp ta học tập tốt hơn, làm được nhiều việc có ích. Được mọi người yêu quý.
3.4: Hoạt động vận dụng:
Hoạt động 4: Thảo luận về cách sử dụng thời gian hợp lý
Mục tiêu: HS biết cách sử dụng thời gian hợp lý, tiết kiệm trong cuộc sống hằng ngày.
Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS quan sát tranh trong mục 4 ở sgk và trả lời câu hỏi:
[image: ]
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+ Các bạn trong tranh làm cách nào để sử dụng thời gian hợp lí?
+ Em hãy kể thêm một số cách sử dụng thời gian hợp lí khác mà em biết?
- GV quan sát, hướng dẫn HS thực hiện
- GV ưu tiên gọi 2 – 3 HS có tinh thần xung phong đứng dậy trình bày câu trả lời của mình.
KL: Việc không biết quý trọng thời gian khiến chúng ta luôn căng thẳng lo lắng. Học tập không hiệu quả. Không có thời gian để giúp đỡ hay quan tâm đến mọi người xung quanh, vì vậy mọi người sẽ thiếu tin tưởng ở bạn trong cuộc sống hằng ngày.
- GV nhận xét, đánh giá, tuyên dương các bạn có câu trả lời đúng.
	          Hoạt động của học sinh




- Trưởng ban học tập lên làm việc.
- Cả lớp quan sát tranh

- HS xung phong trả lời đồ vật chỉ thời gian: đồng hồ để bàn, đồng hồ đeo tay, lịch để bàn, đồng hồ cát.


- HS lắng nghe GV trình bày


















- HS quan sát tranh






- HS chăm chú nghe GV kể chuyện
- HS đứng lên bảng chỉ tranh kể tóm tắt câu chuyện.
- HS thảo luận cặp đôi, tìm ra các câu trả lời.


- HS xung phong chia sẻ kết quả thảo luận trước lớp.

- HS lắng nghe GV nhận xét, bổ sung.






- HS quan sát tranh


- HS hoạt động nhóm, trả lời câu hỏi.




- Đại diện các nhóm trả lời:









+ Các bạn trong tranh rất quý trọng thời gian, sử dụng thời gian hợp lí.
+ Qúy trọng thời gian là biết sử dụng thời gian một cách tiết kiệm và hợp lí.
- HS chia nhóm, cùng bàn luận với nhau để tìm ra đáp án.


- Sau khi bàn luận, các nhóm thống nhất đáp án, ghi ra bảng nhóm.

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.
- HS đọc câu hỏi, tìm câu trả lời.
- HS trình bày đáp án:
+ T 1: lập thời gian biểu
+ T 2: cài đồng hồ báo thức
+ T 3: Ghi nhớ vào lịch để bàn
+ T 4: Ghi vào giấy nhớ.






- HS lắng nghe GV nhận xét và đánh giá, tiếp thu những nội dung còn thiếu.




- HS lắng nghe




4.  Điều chỉnh sau bài dạy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
___________________________________________________________________
Chiều: Tiết 5                                   Mĩ thuật
Do GV chuyên soạn dạy
_______________________________________
Tiết 6                                                Tiếng Anh
Do GV chuyên soạn dạy
_______________________________________
Tiết 7                                          Giáo dục thể chất
Do GV chuyên soạn dạy
___________________________________________________________________Sáng                                  Thứ Sáu ngày 13 tháng 9 năm 2024
Tiết 1-2                                               Tiếng Việt
Tự đọc sách báo: Đọc mục lục sách
1. Yêu cầu cần đạt:
1.1. Năng lực 
- Năng lực đặc thù: Tìm tòi, đọc sách.
- Năng lực riêng:
+ Năng lực ngôn ngữ:
	Biết giới thiệu rõ ràng, tự tin với các bạn quyển sách mình mang tới lớp.
	Biết đọc mục lục sách (MLS); hiểu tác dụng của MLS, tìm được văn bản theo MLS.
	Đọc trôi chảy, to, rõ cho các bạn nghe một đoạn vừa đọc trong 2 tiết học (phát âm đúng các từ ngữ; ngắt nghỉ hơi đúng theo các dấu câu và theo nghĩa, tốc độ đọc phù hợp với lớp 2).
+ Năng lực văn học:
	Nhận biết bài văn xuôi, thơ.
	Biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp.
	Biết liên hệ nội dung bài với hoạt động học tập, lao động, rèn luyện của bản thân.
1.2. Phẩm chất: Biết tự tìm sách báo mang đến lớp, hình thành được thói quen tự đọc sách báo.
- Rút ra được những bài học từ sách báo để vận dụng vào đời sống.
2. Đồ dùng dạy học
* Giáo viên:
- Máy tính, máy chiếu, Một số đầu sách hay, phù hợp với tuổi thiếu nhi. Hình thành 1 giá sách, một thư viện mini của lớp, Truyện đọc lớp 2 – NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
*Học sinh:
- SGK, Một số đầu sách hay, phù hợp với tuổi thiếu nhi. Hình thành 1 giá sách, một thư viện mini của lớp.
3. Các hoạt động dạy - học:
	3.1.Hoạt động mở đầu:
Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- GV giới thiệu bài: Tiếp tục hình thức rèn luyện từ lớp 1, lên lớp 2, cứ 2 tuần học các em sẽ có 2 tiết Tự đọc sách báo. Trong các tiết học này, các em sẽ mang đến lớp những quyển sách, truyện, thơ, tờ báo yêu thích. Các em sẽ đọc sách tại lớp, chọn đọc một đoạn mà em thích, rồi đọc lại cho các bạn nghe. Tiết học hôm nay cũng giúp các em biết cách đọc MLS.
	


- HS lắng nghe.

	3.2.Hoạt động hình thành kiến thức
a.HĐ 1: Tìm hiểu yêu cầu của bài học
BT1:
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu BT 1.

- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS, YC mỗi HS bày trước mặt quyển sách mình mang đến (có thể là truyện, thơ, sách khoa học, truyện tranh, Truyện đọc lớp 2).
- GV mời một vài HS giới thiệu (làm mẫu) với các bạn quyển sách của mình: tên sách, tên tác giả, tên NXB.




- GV nhận xét.
3.3.Hoạt động luyện tập – thực hành:
BT 2:
- GV nêu YC của BT 2, chiếu lên màn hình hoặc treo lên bảng MLS minh họa trong SGK:
- GV giải nghĩa từ mới: mục lục, tác giả, tác phẩm.
- GV đặt câu hỏi: MLS gồm những cột nào? (Đáp án: STT – Tác giả - Tác phẩm – Trang), mời một số HS trả lời, sau đó chốt đáp án.
- GV chỉ Mục lục cho cả lớp đọc theo TT hàng ngang: STT – Tác giả - Tác phẩm – Trang:
1 // (tác giả) Hà Ân // (tác phẩm) Ông Trạng thả diều // tr. 5.
2 // Vũ Cao // Em bé bên bờ sông Lai Vu // tr. 29.
3 // Đỗ Chu// Hương cô mật// tr. 64. ...
- GV đặt CH, mời một số HS trả lời:
+ Tập truyện này có những truyện nào?

+ Truyện Hương cỏ mật ở trang nào?
+ Truyện Ông Trạng thả diều của tác giả nào?

+ Theo em, MLS dùng để làm gì?
- GV chốt đáp án:
BT 3:
- GV mời 1 HS đọc và xác định YC BT 3.


- GV yêu cầu HS thực hiện BT.
- GV mời một số HS trả lời trước lớp về một truyện/bài em đã tra được trong sách của mình.

- GV và cả lớp nhận xét, chốt đáp án
BT 4:
- GV nêu YC của BT 4, yêu cầu HS đọc truyện mà em vừa tìm được.
	


- 1 HS đọc yêu cầu BT 1. Cả lớp đọc thầm theo.
- HS bày trước mặt quyển sách mình mang đến.


- Một vài HS giới thiệu với các bạn quyển sách của mình. VD: Tôi giới thiệu với các bạn cuốn Dế Mèn phiêu lưu kí của NXB Kim Đồng. Đây là một truyện rất nổi tiếng của nhà văn Tô Hoài./ Đây là cuốn Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam. Cuốn sách có nhiều truyện rất hấp dẫn.
- Cả lớp lắng nghe.


- HS lắng nghe, quan sát MLS.

- HS lắng nghe GV giải nghĩa từ mới.

- HS lắng nghe, trả lời câu hỏi, nghe GV chốt đáp án.

- Cả lớp đọc Mục lục theo hướng dẫn của GV.





+ Tập truyện này gồm những truyện Ông Trạng thả diều, Con sóng,...
+ Truyện Hương cỏ mật ở trang 64.
+ Truyện Ông Trạng thả diều của tác giả Hà Ân.
+ MLS dùng để tìm hiểu nội dung quyển sách và tìm bài (truyện) em muốn đọc.

-1 HS đọc và xác định YC BT 3: Tra mục lục để tìm một truyện hoặc một bài trong quyển sách của em.
- HS thực hiện BT.
- Một số HS trả lời trước lớp về một truyện/ bài em đã tra được trong sách của mình.
- HS và GV chốt đáp án.
- HS nghe GV nêu YC BT, đọc truyện vừa tìm được.

	3.4.Hoạt động vận dụng – trải nghiệm:
b.HĐ 2: Tự đọc sách
- GV giữ cho lớp học yên tĩnh để HS đọc; nhắc HS cần chọn một đoạn yêu thích, đọc đi đọc lại để đọc tự tin, to, rõ trước lớp.
- GV đi tới từng bàn giúp HS chọn đoạn đọc.
- GV cho HS đọc sách hết tiết 1 và có thể cho đọc thêm khoảng 15 phút ở tiết 2.
	

- HS đọc sách.


- HS chọn đoạn đọc cùng GV.
- HS đọc sách.


	c.HĐ 3: Đọc cho các bạn nghe
- GV mời một số HS đứng trước lớp (hướng về các bạn), đọc lại to, rõ những gì vừa đọc. GV lưu ý HS có thể đọc một đoạn/ bài ngắn.
- Sau khi HS đọc xong, GV đề nghị cả lớp vỗ tay, tuyên dương bạn. GV tổ chức cho cả lớp thảo luận, các bạn bên dưới có thể đặt CH. GV gợi ý: Các bạn có thể hỏi về tên các truyện khác trong mục lục quyển sách của bạn, hỏi về nội dung truyện, nhân vật bạn yêu thích hoặc không thích.
- GV hướng dẫn HS thành lập các nhóm tự đọc sách để trao đổi sách báo, cùng đi thư viện, hỗ trợ nhau đọc sách. GV mời HS đăng kí đọc trước lớp trong tiết học sau.
	
- Một số HS đứng trước lớp, đọc cho cả lớp nghe.

- Cả lớp vỗ tay, tuyên dương. Cả lớp thảo luận.




- HS thành lập các nhóm tự đọc sách để trao đổi sách báo, cùng đi thư viện, hỗ trợ nhau đọc sách. HS đăng kí đọc trước lớp trong tiết học sau.


4.Điều chỉnh bổ sung sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_________________________________________
Tiết 3                                                       Toán 
Bài 3: Tia số. Số liền trước – số liền sau (tiết 1)
1.Yêu cầu cần đạt:
1.1. Năng lực:
*Năng lực đặc thù:
- Nhận biết được tia số, vị trí các số trên tia số, sử dụng tia số để so sánh số
- Nhận biết được số liền trước, số liền sau của một số cho trước.
- Biết xếp thứ tự các số
*Năng lực chung:	
- Thông qua nội dung bài học hs biết nêu câu hỏi và tự tin trả lời được câu hỏi thích hợp với mỗi tình huống, qua đó bước đầu hình thành năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề và năng lực giao tiếp toán học.  
1.2. Phẩm chất: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
2. Đồ dùng dạy học
-GV: Laptop; màn hình máy chiếu.
- Học sinh: SGK, vở ô li, nháp ...
3. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	3.1.Hoạt động mở đầu-Khởi động
- GV cho HS nghe bài hát tập đếm
- GV giới thiệu bài.
3.2.Hoạt động hình thành kiến thức mới: Khám phá
a. Nhận biết tia số
Mục tiêu: Hs  nhận biết tia số có các vạch cách đều nhau, vạch đầu tiên là số 0, phía cuối của tia số là mũi tên
- Gv chiếu slide hình ảnh tia số
- Gv chỉ tay vào mô hình tia số giới thiệu: đây là tia số, tia số có các vạch cách đều nhau, vạch đầu tiên là số 0, phía cuối cùng của tia số là mũi tên
* Nêu một số đặc điểm nhận dạng của tia số
+ tia số được chia vạch như thế nào?
+ vạch đầu tiên của tia số là số mấy?
+ Phía cuối của tia số là gì ?
b. Số liền trước, số liền sau
Mục tiêu: Hs nhận biết được số liền trước, số liền sau của một số cho trước
-Gv mời hs lên bảng chỉ tayvào từng số dưới mỗi vạch của tia số trên màn hình và đếm: 0,1,2,3…..10
+ Gv bật hiệu ứng số 7 trên tia số đổi màu và nhấp nháy, chỉ và giới thiệu: 6 là số liền trước của số 6, 8 là số liền sau của số 7.
+ Gv chỉ tay vào một số cụ thể trên mô hình tia số, yêu cầu hs nêu số liền trước, số liền sau của số đã cho.
+ hs thực hiện theo cặp chỉ vào một số trong mô hình tia số rồi đố bạn số liền trước-số liền sau của số đó?
3.3. Hoạt động luyện tập,thực hành
Bài 1
a.Xếp các thẻ số vào vị trí thích hợp dưới mỗi vạch của tia số
Mục tiêu: Hs củng cố nhận biết về tia số và một vài nhận xét về đặc điểm nhận dạng tia số
- GV ghi bài 1a, HD HS xác định yêu cầu bài
- chiếu slide bài 1a
- yêu cầu hs  sử dụng  bộ đồ dùng
- Gv đi kiểm tra từng bàn khi hs thực hành và nhận xét bài làm của hs
- chiếu slide đáp án bài 1a
b. Trả lời các câu hỏi
Mục tiêu: Hs củng cố nhận biết số liền trước, số liền sau của một số cho trước ( số có một chữ số )
GV ghi bài 1b, HD HS xác định yêu cầu bài
- GV nhận xét, chốt ý: Để nhận biết số liền trước, số liền sau của một số cho trước ta dựa trên thứ tự vị trí hoặc dựa vào phép cộng hoặc phép trừ ( cộng 1 hoặc trừ 1)
Bài 2
a.Số?
Mục tiêu: Hs  biết điền các số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số 
- GV ghi bài 2a, HD HS xác định yêu cầu bài
-Gv chữa bài trên máy soi vở
+ tia số được chia vạch như thế nào?
 + các số trên tia số được sắp xếp theo thứ tự nào? 
b. Trả lời các câu hỏi
Mục tiêu: Hs củng cố nhận biết số liền trước, số liền sau của một số cho trước ( số có hai chữ số )
GV ghi bài 2b, HD HS xác định
+ cách làm tương tự bài 1b
+ cho hs đố vui theo cặp tìm số liền trước hoặc liền sau của số có 2 chữ số
- GV nhận xét, chốt ý: Tia số có các vạch cách đều nhau, các số trên tia số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn theo chiều mũi tên từ trái sang phải. Số đứng sau luôn lớn hơn số đứng trước nó. 
THƯ GIÃN
3.4. Hoạt dộng vận dụng, trải nghiệm
 Trò chơi “ONG TÌM SỐ”:
Mục tiêu:Biết vận dụng so sánh trực tiếp các số để sắp xếp chúng theo thứ tự từ bé đến lớn
- GV nêu tên trò chơi và phổ biến cách chơi, luật chơi.
- Cách chơi: GV đặt sẵn 10 thẻ từ ghi các số có 2 chữ số khác nhau lên bảng. GV nêu yêu cầu và HS của 2 đội chơi được gọi sẽ lên chọn thẻ để tạo thành dãy số từ bé đến lớn đính lên bảng.  
- GV cho HS thảo luận nhóm ba .
- Tổ chức cho 2 nhóm lên thi tiếp sức. 
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
*Hoạt động nối tiếp ( Củng cố - Dặn dò)
- GV nêu lại nội dung bài.
- Dặn dò HS ghi nhớ và vận dụng làm bài tập trong VBT toán.
	
- HS hát và vận động theo video bài hát Tập đếm.






- hs quan sát
- nhắm mắt 30 giây nghĩ về hình ảnh tia số trong đầu.


* các câu trả lời của hs dưới đây là dự kiến
+ tia số được chia vạch cách đều nhau
 + vạch đầu tiên của tia số là số 0
+ Phía cuối của tia số là mũi tên


+ hs lên bảng thao tác


+ hs quan sát và lắng nghe

+ 2-3  hs đọc lại 



+ 2-3 hs trả lời
 + 2 cặp








- Hs đọc và xác định yêu cầu đề bài

- hs thực hành xếp các thẻ số vào vị trí thích hợp

- Hs đối chiếu kiểm tra




- Hs đọc và xác định yêu cầu đề bài
- hs thực hiện theo cặp đố bạn ( 1 người hỏi, 1 người trả lời )






- Hs đọc và xác định yêu cầu đề bài

+ làm VBT
+ tia số được chia vạch cách đều nhau
+ các số trên tia số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.




+ 3 cặp hs

+ hs lắng nghe
- Hs lắng nghe
















- HS thảo luận nhóm 3..
- 2 Nhóm lên thi tiếp sức .



- Hs lắng nghe.


4.Điều chỉnh bổ sung sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_________________________________________
Tiết 4                                    Hoạt động trải nghiệm
Sinh hoạt lớp- Lời khen tặng bạn
1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực: HS nhớ được các hoạt động học tập, vui chơi đã tham gia trong tuần và chia sẻ với bạn bè. Kể với bạn các nội quy đã thực hiện tốt trong tuần. HS thực hiện đánh giá và duy trì nền nếp học tập.
  HS thực hiện giao tiếp phù hợp và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè. 
1.2. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
2. Đồ dùng dạy học:
a. Đối với GV: SGK Hoạt động trải nghiệm. 
b. Đối với HS: SGK.
3. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Phần 1: Sinh hoạt lớp.
* Nhận xét hoạt động tuần Khai giảng, tuần 1- kế hoạch tuần 2 
a. Mục tiêu: 
- Nhận xét hoạt động tuần Khai giảng, tuần 1- kế hoạch tuần 22
- HS chọn bài hát về trường, lớp, biểu diễn trước lớp. 
- Chia sẻ được cảm xúc về tiết mục văn nghệ mình yêu thích nhất. 
b.Cách tiến hành:
- GV mời HĐTQ lên sinh hoạt lớp nhận xét hoạt động Khai giảng, tuần 1- đề ra phương hướng hoạt động tuần 2
- Cho HS bổ sung, Gv kết luận:
*Ưu điểm ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*Tồn tại   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................
* Phương hướng tuần 2:
Thực hiện tốt mọi nền nếp do Đội đề ra.
Trong lớp chú ý nghe giảng, hăng hái xây dựng bài, học bài và làm bài đầy đủ. 
Có ý thức rèn chữ viết, giữ vở sạch.
- Thi đua học tập tốt chào mừng năm học mới
- Củng cố nền nếp; giáo dục đạo đức.
- Thực hiện đội muc bảo hiểm khi ngồi trên xe đạp điện, xe máy.
2. Phần 2: Hoạt động theo chủ đề: [image: C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\Screenshot_6.png]2. Phần 2. Sinh hoạt theo chủ đề: Hoạt động hình thành kiến thức mới. 
a. Mục tiêu: Đánh giá và duy trì nền nếp học tập, thực hiện giao tiếp phù hợp và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè.
b.Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS thảo luận theo cặp đôi (hai bạn ngồi cạnh nhau): Nhớ lại các hoạt động học tập, vui chơi em đã tham gia trong tuần và kể lại với bạn một việc làm tốt của em liên quan đến thực hiện nội quy lớp học. 
- GV mời đại diện 2-3 cặp chia sẻ trước lớp về những nội quy mà bạn ngồi cạnh đã thực hiện trong tuần.
- GV mời một số HS nhận xét và thể hiện những hành động để khen ngợi bạn. 
- GV nhận xét việc thực hiện nội quy của lớp trong tuần và nhấn mạnh việc cùng nhau đoàn kết để thực hiện tốt hơn trong các tuần tiếp theo. 
3. Hoạt động luyện tập, thực hành.
- Cho HS nêu những việc đã làm được trong tuần qua. 
4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm.
- Kể tấm gương tốt...
	




HS hát bài. Lớp chúng ta đoàn kết









-HĐTQ nhận xét hoạt động của lớp
-Nhận xét, bổ sung ý kiến.



























- HS thảo luận theo cặp đôi và chia sẻ với bạn các hoạt động đã tham gia trong tuần, một việc làm tốt liên quan đến thực hiện nội quy lớp học (đi học đúng giờ, mặc đúng đồng phục, không mang quà bánh đến trường,....).

- HS trình bày. 

- HS nhận xét, khen bạn: Bạn đã làm thật tốt, bạn thật đáng khen, chúng mình sẽ học tập theo việc làm tốt của bạn,...
· Liên hệ
· Kể tấm gương tốt


4. Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................................

An toàn giao thông
Bài 2: Đi bộ qua đường an toàn  
1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực: 
-Nhận biết những nơi an toàn khi đi bộ trên đường và khi qua đường.
-Nhận biết vạch đi bộ qua đường là lối đi an toàn dành cho người đi bộ khi qua đường.
-Khi đi bộ trên đường phố phải nắm tay người lớn.quan sát hướng đi của các loại xe.
- HS có hành vi cư xử đúng đắn và văn minh khi gặp sự cố trên đường.
1.2. Phẩm chất: 
- HS thực hiện và nhắc nhở bạn bè, người thân không tụ tập đùa giỡn, mua bán trên vỉa; có thái độ văn minh lịch sự khi nhắc nhở mọi người.
2. Đồ dùng dạy học
a. Giáo viên:
- Tranh ảnh về việc đi bộ, các vỉa hè bị lấn chiếm, cá vỉa hè gần trường học, hình tham gia các phương tiện giao thông công cộng để trình chiếu minh họa.
- Các tranh ảnh trong sách Tài liệu giáo dục An toàn giao thông dành cho học sinh lớp 2.
b.  Học sinh: 
-Vở, bút.
3. Các hoạt động dạy và học:
	TG
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	3p
	1. HĐ khởi động: 
[bookmark: _Hlk71093396]*Mục tiêu: Gợi mở nội dung bài học.
Kích thích hứng thú học tập ở HS vào bài học.
  *Cách tiến hành:

	
	-Kể lại một số cách đi bộ an toàn mà em biết?
-GV nhận xét.
-Giới thiệu bài mới: Đi bộ an toàn qua đường- Ghi đề.
	-3-5 HS trả lời.

-HS lắng nghe.


	12p
	      2.  HĐ khám phá: 
*Mục tiêu: HS hiểu ý nghĩa an toàn và không an toàn khi đi bộ qua đường. Nhận biết các hành động an toàn và không an toàn khi đi bộ qua đường.
*Cách tiến hành:

	
	Hoạt động 1: Tìm hiểu cách đi bộ qua đường an toàn
*Mục tiêu: HS biết được những hành vi đúng sai để đảm bảo an toàn khi đi bộ trên đường phố.
*Cách tiến hành:
-Cho HS quan sát tranh H1 trang 8 thảo luận, chia sẻ trong nhóm và đại diện nhóm trình bày:
+ Cách đi bộ qua đường ở nơi có cầu vượt, đèn tín hiệu và vạch kẻ đường?
 GV chốt nội dung: Khi đi bộ qua đường ở nơi có cầu vượt, đèn tín hiệu và vạch kẻ đường thì phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn.
-Cho HS quan sát hình 1, 2, 3 trang 9 và trả lời câu hỏi:
+Cách đi bộ qua đường ở những nơi không có cầu vượt, đèn tín hiệu và vạch kẻ đường?
  GV chốt nội dung: người đi bộ phải quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi bảo đảm an toàn và chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn khi qua đường.
Hoạt động 2: Tìm hiểu những tình huống đi bộ qua đường không an toàn
*Mục tiêu: Giúp HS có kỹ năng thực hiện những hành vi đúng khi đi bộ trên đường.
*Cách tiến hành:
-Cho HS quan sát tranh 1, 2, 3, 4 trang 9 thảo luận và chia sẻ trong nhóm: 

+Cách qua đường của 2 bạn nhỏ trong hình 1?

+Cách qua đường của 3 bạn nhỏ trong hình 2?
+Cách qua đường của  bạn nhỏ trong hình 3?

+Cách qua đường của  bạn nhỏ trong hình 4?
-HS nhận xét câu trả lời của các bạn.
-GV chốt nội dung: Khi đi bộ qua đường các em phải chú ý quan sát hướng đi của các xe đang đi trên đường.
- Kể thêm những cách đi bộ qua đường an toàn mà em biết?
-GV nhận xét.
	





-HS thảo  luận, chia sẻ trong nhóm.
 -Đại diện nhóm trình bày.



-HS lắng nghe.


-HS quan sát tranh.

-HS thảo luận và trả lời.


-HS chú ý lắng nghe.








-HS quan sát tranh, thảo luận và chia sẻ trong nhóm rồi đại diện nhóm trình bày.
-H1: 2 bạn nhỏ trong hình 1 qua đường rất nguy hiểm, vì không chú ý xe trên đường. 
-H2: Không nên leo qua dải phân cách.
-H3: Không quan sát xe trên đường đường khi qua đường sẽ xảy ra tai nạn.
-H4: Bạn nhỏ không chấp hành tín hiệu đèn.
-HS nhận xét.
-HS lắng nghe.


-3-4 HS nêu.

-HS chú ý.
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	Củng cố - dặn dò:
-Gv mời HS nhắc lại nội dung bài học.
- GV nhận xét chung giờ học và HS chuẩn bị bài sau: Lên xuống xe đạp, xe máy an toàn.
	


4.  Điều chỉnh sau bài dạy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
__________________________________________________________________
Chiều: Tiết 5                                      Luyện Toán 
Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100
1. Yêu cầu cần đạt:
* Năng lực:
- Thông qua hoạt động tính nhẩm, tính viết... HS biết nêu câu hỏi và tự tin trả lời được câu hỏi thích hợp với mối tình huống, qua đó bước đầu hình thành năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề và năng lực giao tiếp toán học.  
- Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 gồm các dạng bài cơ bản về: tính nhẩm, tính viết (đặt tính rồi tính) , thực hiện tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính.
* Phẩm chất
Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: máy tính, tivi, 
- HS: vở, nháp, ...
3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	3.1. Hoạt động mở đầu: Khởi động - Kết nối
- GV giới thiệu bài
	
- HS lắng nghe, ghi tên bài vào vở.

	3.2. Hoạt động thực hành, luyện tập 
Bài 1: Tính
30 + 40 - 50 =                         90 - 30 - 60 =
58 - 8 -  50  =                          40 + 5 - 45 =
Em thực hiện cách nhẩm thế nào?
Nhận xét, chốt kết quả đúng.
	

HS nhẩm và ghi kết quả giấy nháp
Trao đổi kết quả
Chữa bài, nhận xét


	Bài 2: Đặt tính rồi tính
31 + 25                                    68 - 42
52 + 43                                    75 – 34
· Khi đặt tính em chú ý điều gì?

	
HS  làm vào bảng con
HS dưới lớp làm vở
2 HS lên bảng chữa bài
Nhận xét.

	Bài 3: Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn
            18, 92, 46, 72, 51.

Bài 4: Từ các số  13; 38;25 em hãy lập thành các phép tính đúng
 Em có thể lập được mấy phép tính từ các số trên?
Bài 5: Đàn gà có 24 con, đàn vịt có 35 con. Hỏi cả hai đàn có bao nhiêu con?
GV nhận xét 
	HS làm vở
1 HS lên bảng chữa bài
Cả lớp nhận xét

HS giải vở
1 HS làm bảng phụ 


HS giải vở
Chữa bài, nhận xét

	 3.3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm.
- GV nêu tên trò chơi và phổ biến cách chơi, luật chơi.
- Cách chơi: GV đưa ra 1 phép tính mà hs làm theo 3 cách tính viết khác nhau (sai do đặt tính lệch cột, tính sai và 1 PT đùng)
 - GV cho HS thảo luận nhóm ba 
- GV cho hs dùng thẻ ĐS nêu ý kiến
- Hỏi: Vì sao PT đó con cho là sai?
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
	- Hs nghe phổ biến luật chơi

- Hs thảo luận nhóm
- Hs giơ thẻ Đ, S
- Hs trả lời
- Hs lắng nghe

	- Qua tiết học em biêt thêm về điều gì?
	- Hs lắng nghe chia sẻ


4.  Điều chỉnh sau bài dạy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
________________________________________
Tiết 6                                   Luyện Tiếng việt
Luyện đọc bài: Làm việc thật là vui; Mỗi người một việc
1.Yêu cầu cần đạt:
1.1. Năng lực:
- Đọc thành tiếng trôi chảy 2 bài. Phát âm đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh mà HS địa phương dễ phát âm sai và viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng theo các dấu câu và theo nghĩa. Tốc độ đọc khoảng 60 tiếng/phút. Đọc thầm nhanh hơn lớp 1.
- Hiểu nghĩa của các từ ngữ trong bài. Trả lời được các câu hỏi về công việc của mỗi người, vật, con vật. Hiểu ý nghĩa của bài: Mọi người, mọi vật đều làm việc. Làm việc mang lại niềm hạnh phúc, niềm vui.
- Nhận diện từ ngữ chỉ sự vật (người, vật, con vật, thời gian). Tìm thêm được các từ ngữ ở ngoài bài chỉ người, vật, con vật, thời gian.
1.2. Phẩm chất:
- Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ (biết giá trị của lao động; tìm thấy niềm vui trong lao động, học tập).
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: Máy tính, máy chiếu, SGK
- HS: SGK, Vở BT.
3. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	3.1. Hoạt động mở đầu: Khởi động- Kết nối
GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học.
Cho HS hát 1 bài
3.2. Hoạt động hình thành kiến thức mới. 
a. HĐ 1: Đọc thành tiếng
- GV đọc mẫu bài Làm việc thật là vui: Giọng đọc vui, hào hứng, nhịp hơi nhanh; kết hợp giải nghĩa từ ngữ khó: sắc xuân, rục rỡ, tưng bừng, đỡ.
- GV tổ chức cho HS luyện đọc:
+ GV chỉ định 1 HS đầu bàn đọc, sau đó lần lượt từng em đứng lên đọc tiếp nối đến hết bài. Khi theo dõi HS đọc, GV sửa lỗi phát âm, uốn nắn tư thể đọc cho HS nhắc nhở các em cần nghỉ hơi đúng và đọc đoạn văn với giọng thích hợp. VD, ngắt nghỉ đúng ở câu: Con tu hú kêu / tu hú, tu hú. Cành đào nở hoa / cho sắc xuân thêm rực rỡ, / ngày xuân thêm tưng bừng. ...
+ GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi: Từng cặp HS đọc tiếp nối 2 đoạn trong nhóm.
+ GV tổ chức cho HS thi đọc nối tiếp 2 đoạn trước lớp theo cặp, yêu cầu cả lớp lắng nghe, bình chọn.
+ GV yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh cả bài với giọng vừa phải, không đọc quá to.
+ GV mời 1 HS khá, giỏi đọc lại toàn bài.
b. HĐ 2: Đọc hiểu
- GV mời 3 HS tiếp nối nhau đọc to, rõ 3 CH.
- GV giao nhiệm vụ cho HS thảo luận nhóm đôi, sau đó trả lời CH tìm hiểu bài bằng trò chơi phỏng vấn.
3.3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm.
    Em học được gì qua bài học hôm nay? GDHS mạnh dạn tự tin khi đứng trước nhiều người..
 Tuyên dương HS học tốt 
	


HS hát

- HS luyện đọc theo yêu cầu của GV:
+ 1 HS đầu bàn đọc, sau đó lần lượt các em bên cạnh đứng lên đọc tiếp nối đến hết bài.







+ HS làm việc nhóm đôi.


+ HS thi đọc nối tiếp 2 đoạn trước lớp theo cặp. Cả lớp bình chọn.

+ Cả lớp đọc đồng thanh cả bài.


+ 1 HS khá, giỏi đọc lại toàn bài.




- HS thảo luận nhóm đôi, sau đó trả lời CH bằng trò chơi phỏng vấn.



4. Điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
_________________________________________________________________
Tiết 7                                       Hoạt động ngoại khoá
[bookmark: _GoBack]Vui học tập
1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực:
- Củng cố kiến thức đã học thông qua trò chơi
- Tự chủ, hợp tác, tự giải quyết vấn đề
1.2. Phẩm chất:
- Giáo dục HS chăm chỉ, mạnh dạn trong học tập
2. Đồ dùng dạy học
- GV. Các câu hỏi; HS. Bảng con, phấn  
3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
3.1.Hoạt động Khởi động:
- Cho HS hát bài hát. Em yêu trường em
*Giới thiệu bài: 
3.2.Hoạt động khám phá kiến thức. 
*Giơ thẻ chọn đáp án đúng:
C©u hái thi rung chu«ng vàng khèi 2. 
A.Chän đáp án ®óng. 
C©u 1: Cã bao nhiªu sè cã mét ch÷ sè: 
A. 9 sè       B. 10 sè         C. 11 sè 
C©u 2: Cã bao nhiªu sè cã hai ch÷ sè: 
A. 90 sè      B. 99 sè         C. 100 sè 
C©u 3: Sè liÒn sau sè 99 là sè:
   A.98          B. 89            C. 100
C©u 4: Trong các tõ sau tõ nào chØ sù vËt: 
   A.®á chãi      B. bay lưîn      C. chuån chuån          D. nhanh nhÑn 
C©u 5: Trong các tõ sau tõ nào chØ ho¹t ®éng cña häc sinh: 
A.gi¶ng bài        B. làm bài tËp     C. ph¬i thãc          D. nghiªn cøu 
C©u 6: C©u nào thuéc kiÓu c©u Ai là g×? 
A. Em là häc sinh líp 2.         B. Chim hãt lÝu lo.             C. Trưêng em réng và ®Ñp. C©u 7: Cho biÓu thøc: x + 15 = 100  x cã giá trị nào trong các trưêng hîp sau:
 A. 75           B. 85.            C. 95 
C©u 8: Bé phËn nμo kh«ng thuéc c¬ quan tiªu hãa.
 A. d¹ dμy      B. ruét non        C. ruét giμ           D. n·o
 C©u 9: Sè lín h¬n 7 và bÐ h¬n 9 là:
 A. 7          B. 8            C. 9              D. kh«ng cã sè nμo. 
C©u 10: H×nh vu«ng và h×nh ch÷ nhËt là h×nh tø giác . 
A. §óng.               B. Sai 
B. §iÒn tõ cßn thiÕu vào chç chÊm thÝch hîp.
 C©u 1: Khi ®ưîc ngưêi khác gióp ®ì ta cÇn ph¶i nãi lêi………………
c¶m ¬n....... 
C©u 2: Khi làm phiÒn ®Õn ngưêi khác ta cÇn ph¶i nãi lêi……………..
 xin lçi.......
C©u 3: §i ®Õn n¬i, vÒ ®Õn chèn
 C©u 4: §i mét ngày đàng học một sàng kh«n. 
C©u 5: Häc thÇy kh«ng tày häc b¹n.
 C©u 6: CÇn ph¶i ăn, uèng..®Çy ®ñ....... ®Ó cã søc kháe tèt. 
C©u 7: Muèn t×m sè h¹ng chưa biÕt ta lÊy tæng trõ ®i sè h¹ng ®· biÕt. 
C©u 8: Khi ®æi chç các sè h¹ng trong mét tæng th× tæng kh«ng thay ®æi. 
C©u 9: Bài th¬ “C« giáo líp em” cña nhà th¬:.NguyÔn Xu©n Sanh. 
C©u 10: CÇn röa tay trưíc khi ăn và sau khi ®i ®¹i tiÖn. 
B. ViÕt sè: 
C©u 1: Sè bÐ nhÊt cã hai ch÷ sè gièng nhau. 11 
C©u 2: ViÕt sè liÒn sau cña sè lín nhÊt cã hai ch÷ sè. 100 
C©u 3: Cã mÊy sè trßn chôc cã hai ch÷ sè? 9 
C©u 4: H×nh bªn cã mÊy h×nh ch÷ nhËt? ( 6 h×nh ch÷ nhËt)

	

	

	









 C©u 5: Năm 2010 c¶ nưíc ta kØ niÖm ®¹i lÔ 1000 năm Thăng Long Hà Néi đến nay được bao nhiêu năm?                                                             12 năm
C©u 6: Ngày quèc tÕ ThiÕu nhi là ngày nào? 1- 6 
C©u 7: Ngày Nhà giáo Việt nam là ngày nào? 20 -11
C©u 8: §Ó c¬ thÓ kháe m¹nh chóng ta cần ăn ít nhất mỗi ngày…….. .3..b÷a chÝnh. 
C©u 9: Mét tuÇn cã 7....ngày. 
....
3.4. Hoạt động vân dụng.
* Củng cố lại kiến thức đã học, chuẩn bị cho tiết học sau.
Nhận xét tiết học 
4. Điều chỉnh sau bài dạy:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
___________________________________________________________________Tổ phó                                                    TT Cẩm Giang, ngày    tháng 9 năm 2024
                                                                BGH ký duyệt
 


Nguyễn Hữu Dũng
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	3. HĐ thực hành
*Mục tiêu: Nhận biết và cách xử lí khi đi bộ qua đường an toàn và không an toàn.
*Cách tiến hành:

	
	*Yêu cầu HS quan sát tranh 1, 2 trang 10 và chỉ ra những người đi bộ qua đường an toàn và không an toàn.
-HS nêu cá nhân.





-Cho HS nhận xét.
-GV chốt nội dung.
*Yêu cầu các nhóm thảo luận và chỉ ra những việc cần làm để đảm bảo an toàn khi đi bộ qua đường.
-Yêu cầu HS nhận xét.
-GV chốt nội dung.
	-HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

Tranh1: Bạn A, C, D qua đường an toàn; bạn B, E qua đường không an toàn.
-Tranh 2: Bạn B, C qua đường an toàn; bạn A qua đường không an toàn.
-HS nhận xét.
-HS lắng nghe.
-Đại diện các nhóm nêu.
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	4. HĐ vận dụng
*Mục tiêu: Thực hiện và chia sẻ với người về cách đi bộ qua đường an toàn.
*Cách tiến hành:

	
	-Cho HS tham gia trò chơi “Đi bộ qua đường an toàn”.
- GV cho HS ra sân trường đã được kẻ sẵn như hình trang 11. Phân vai để thực hiện
- GV là người quản trò thay đổi hiệu lệnh liên tục để trò chơi hấp dẫn hơn.
* Cho HS tự đánh giá ở 3 mức độ: Tốt, đạt, cần cố gắng
- Biết cách đi bộ qua đường an toàn.
  Tốt              Đạt                   Cần cố gắng
- Tránh thực hiện những hành vi qua đường không an toàn.
     Tốt           Đạt                   Cần cố gắng
	-HS nhận xét.

-HS tham gia trò chơi theo hướng dẫn của GV.


- HS tự đánh giá bằng cách giơ tay.








































Hoạt động trải nghiệm
Sinh hoạt lớp- Lời khen tặng bạn
1. Yêu cầu cần đạt
- Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học. 
- Năng lực riêng: HS nhớ được các hoạt động học tập, vui chơi đã tham gia trong tuần và chia sẻ với bạn bè. Kể với bạn các nội quy đã thực hiện tốt trong tuần. HS thực hiện đánh giá và duy trì nền nếp học tập.
  HS thực hiện giao tiếp phù hợp và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè. 
- Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
* Phương pháp dạy học
· Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.
2. Đồ dùng dạy học:
a. Đối với GV: SGK Hoạt động trải nghiệm. 
b. Đối với HS: SGK.
3. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Phần 1: Sinh hoạt lớp
a. Mục tiêu: GV ổn đinh lớp và hướng HS vào chuẩn bị tiết sinh hoạt lớp.
b. Cách tiến hành: GV điều hành lớp và đánh giá sơ kết tuần và xây dựng kế hoạch cho tuần học mới.
- GV mời HĐTQ lên sinh hoạt lớp nhận xét hoạt động tuần 1- đề ra phương hướng hoạt động tuần 2
- Cho HS bổ sung, Gv kết luận:
*Ưu điểm:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
* Tồn tại:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
* Phương hướng tuần 2:
Duy trì mọi nền nếp do Đội đề ra.
Soạn sách vở, đồ dung đầy đủ trước khi đến lớp.
Trong lớp chú ý nghe giảng, học bài và làm bài đầy đủ
Có ý thức rèn chữ viết, giữ vở sạch.
[image: C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\Screenshot_6.png]2. Phần 2. Sinh hoạt theo chủ đề: Hoạt động hình thành kiến thức mới. 
a. Mục tiêu: đánh giá và duy trì nền nếp học tập, thực hiện giao tiếp phù hợp và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè.
b.Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS thảo luận theo cặp đôi (hai bạn ngồi cạnh nhau): Nhớ lại các hoạt động học tập, vui chơi em đã tham gia trong tuần và kể lại với bạn một việc làm tốt của em liên quan đến thực hiện nội quy lớp học. 
- GV mời đại diện 2-3 cặp chia sẻ trước lớp về những nội quy mà bạn ngồi cạnh đã thực hiện trong tuần.
- GV mời một số HS nhận xét và thể hiện những hành động để khen ngợi bạn. 
- GV nhận xét việc thực hiện nội quy của lớp trong tuần và nhấn mạnh việc cùng nhau đoàn kết để thực hiện tốt hơn trong các tuần tiếp theo. 
3. Hoạt động luyện tập, thực hành.
- Cho HS nêu những việc đã làm được trong tuần qua. 
4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm.
- Kể tấm gương tốt...
	






· HĐTQ nhận xét- cho các bạn bổ sung





















- HS thảo luận theo cặp đôi và chia sẻ với bạn các hoạt động đã tham gia trong tuần, một việc làm tốt liên quan đến thực hiện nội quy lớp học (đi học đúng giờ, mặc đúng đồng phục, không mang quà bánh đến trường,....).

- HS trình bày. 

- HS nhận xét, khen bạn: Bạn đã làm thật tốt, bạn thật đáng khen, chúng mình sẽ học tập theo việc làm tốt của bạn,...

· Liên hệ


· Kể tấm gương tốt


4. Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................

An toàn giao thông
 Bài 1: Những nơi vui chơi an toàn
1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực;
- Phát triển năng lực: Giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề sáng tạo,…
- Nhận biết được những nơi vui chơi an toàn và không an toàn.
- Biết lựa chọn nơi chơi đùa an toàn và tránh xa những nơi vui chơi không an toàn.
- Chia sẻ và nhắc nhở mọi người cùng thực hiện.
1.2. Phẩm chất:
- Góp phần phát triển phẩm chất: Yêu nước (Yêu con người,…); trách nhiệm (trách nhiệm với xã hội, bảo vệ bản thân,…)…, 
2. Đồ dùng dạy học:
-Giáo viên: Laptop, máy chiếu, phương tiện âm thanh, hình ảnh,…
-Học sinh: Bộ đồ dùng đóng vai,..
3. Các hoạt động dạy và học:
	3.1. Hđ khởi động
- Tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi “Chuyền banh theo nhạc” trả lời câu hỏi: Kể một nơi em thường xuyên vui chơi.
	
-Học sinh tham gia trò chơi chuyền banh.

	3.2. HĐ khám phá
-Cho học sinh quan sát clip liên quan đến nơi vui chơi an toàn và không an toàn. (Giáo viên tự sưu tầm thiết kế với nhiều tình huống an toàn và không an toàn)
+Qua đoạn clip, các em thấy những nơi nào vui chơi an toàn và không an toàn? 
-Giáo viên giới thiệu vào bài học. 
-Giáo viên kết luận, tuyên dương.
	



+ Học sinh nêu các nơi vui chơi an toàn và không an toàn thông qua đoạn clip.

	a. Hoạt động 1: Tìm hiểu những nơi vui chơi an toàn

	-HS quan sát hình ảnh trên bảng (theo tài liệu).
+Các bạn trong tranh đang vui chơi ở đâu? Nơi đó có an toàn hay không?
+Các em hãy kể thêm những nơi vui chơi an toàn mà em biết.
- Giáo viên kết luận.
	-Học sinh quan sát tranh thực hiện yêu cầu.

-Học sinh trình bày cá nhân – học sinh nhận xét, bổ sung.

	b. Hoạt động 2: Tìm hiểu những nơi vui chơi không an toàn

	-Học sinh quan sát tranh trên bảng (theo tài liệu).
-Tổ chức học sinh thảo luận nhóm 2.
+Dãy 1: Tranh 1+2
+Dãy 2: Tranh 3+4
+Dãy 3: Tranh 5+6

-Giáo viên nhận xét, kết luận từng tranh.
-Hỏi: em hãy kể thêm những nguy hiểm khác có thể gặp khi vui chơi?
-Giáo viên nhận xét, tuyên dương.
	-Học sinh quan sát tranh thực hiện.

Câu hỏi thảo luận:
-Quan sát tranh, hãy mô tả và chỉ ra những nguy hiểm mà các bạn nhỏ có thể gặp khi vui chơi.
-Học sinh trình bày – Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe.
-Học sinh trả lời: Đuối nước, té cầu thang, …

	3.3. Hđ thực hành
Tổ chức học sinh thảo luận nhóm 4, cùng quan sát tranh hãy:
+ Cho biết bạn nào đang vui chơi an toàn hoặc không an toàn? Vì sao?
- Giáo viên nhận xét, kết luận.
	
-Nhóm 1+2: tranh 1,2
-Nhóm 3+4: tranh 3,4
-Nhóm 5+6: trạnh 5,6
-Đại diện nhóm chỉ vào tranh trình bày, các nhóm nhận xét, bổ sung.

	3.4. HĐ vận dụng

	-Tổ chức trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”.
-Chia lớp thành 2 đội, thông qua các tình huống đã học và thực tế cuộc sống hàng ngày kể tên những địa điểm vui chơi an toàn và những địa điểm vui chơi không an toàn.
-Giáo viên kết luận.
-Dặn dò học sinh về nhà có thể vẽ một bức tranh hoặc mô tả về nơi vui chơi an toàn mà em thích.
-Giáo dục tư tưởng: khi tham gia chơi những nơi tại trường cần chọn những nơi an toàn để chơi.
	
+Đội A kể tên những địa điểm vui chơi an toàn.
+Đội B kể tên những địa điểm vui chơi không an toàn.
-Học sinh nhận xét, bổ sung.


-Lắng nghe.


4. Điều chỉnh sau bài dạy:
......................................................................................................................................................................................................................................................................
______________________________________________________________









































Chiều: Tiết 1                                     Mĩ thuật*
Do GV chuyên soạn dạy
_______________________________________
Tiết 2                                                 Tiếng Việt (tăng)
Luyện viết bài: Đi học
1.Yêu cầu cần đạt:
* Năng lực:
- Năng lực giao tiếp, năng lực tự chủ và tự hoàn thành bài viết.
- Nghe viết chính xác hai khổ thơ bài thơ Đi học.Qua bài chép, củng cố cách trình bày một bài thơ 5 chữ: chữ đầu mỗi dòng thơ viết hoa, lùi vào 2 ô li.Nhớ quy tắc chính tả ng/ngh ; làm đúng BT điền chữ ng/ngh. Cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong những câu thơ vui.
- Phẩm chất: Giáo dục HS tính kiên nhẫn, cẩn thận khi viết bài.
2.Đồ dùng dạy - học:
- Phấn màu, bảng phụ viết sẵn bài viết. 
3.Các hoạt động dạy – học:
	3.1. Hoạt động mở đầu: 
	

	- GV mời 1 em lên bảng viết: ghế da, ghi nhớ, gõ mõ
	- HS thực hành viết nháp.

	- GV cùng HS nhận xét, củng cố phân biệt k/c
	- NX, đọc lại các từ tìm được.

	- GV giới thiệu bài.
	- HS lắng nghe, nhắc lại tên bài.

	3.2.Hoạt động hình thành kiến thức mới: 
	

	a.HĐ 1:  Hướng dẫn nghe – viết 
	

	- GV đọc mẫu hai khổ thơ 1 lần.
	- HS nghe. 

	Đi học
Hôm qua em tới trường
                      Mẹ dắt tay từng bước
Hôm nay mẹ lên nương
                      Một mình em tới lớp.

                      Trường của em be bé
Nằm lặng giữa rừng cây
                     Cô giáo em tre trẻ
                     Dạy em hát rất hay.
(Hoàng Minh Chính)
	

	- GV yêu cầu 1 HS học tốt đọc hai khổ thơ, cả lớp đọc thầm theo.
	- 1 HS đọc tốt đọc bài thơ. Cả lớp đọc thầm theo.

	- Hai khổ thơ miêu tả điều gì?
	- HS học tốt nêu:Nói vềvẻ đẹp trên con đường đến trường của bạn nhỏ.

	- GV NX, chốt.
	- HS lắng nghe.

	- Mỗi khổ thơ có mấy dòng? Mỗi dòng có mấy tiếng?
	- Mỗi khổ 4 dòng. Mỗi dòng có 4 tiếng.

	- Khi viết bài này các em cần lưu ý các từ khó sau: giọt, lên bờ, xuống cấy.
	- HS lắng nghe.

	- Nêu cách trình bày bài thơ. 
	- Tên bài viết ra giữa dòng, chữ đầu mỗi dòng viết hoa và lùi vào 3 ô li tính từ lề vở.

	3.3.Luyện tập thực hành:
b.HĐ 2: Thực hành viết vở 
	

	- Nhắc HS trước khi viết: tư thế ngồi, cầm bút, …
	- HS ngồi đúng tư thế, cầm bút đúng.

	- Đọc cho HS viết: GV đọc thong thả từng dòng thơ cho HS viết vào vở. Mỗi dòng đọc 2 hoặc 3 lần (không quá 3 lần).
- GV theo dõi, nhắc nhở HS tích cực viết bài. 
	- HS nghe – viết.

	- GV đọc lại toàn bài cho HS soát lại.
	- HS soát lỗi.

	- GV yêu cầu HS tự chữa lỗi. 
	- HS tự chữa lỗi: viết lại các lỗi sai cho đúng ra giấy nháp.

	c.HĐ 3: Hướng dẫn làm bài tập: 
	

	Bài 1. Điền nghoặc ngh vào từng chỗ trống cho phù hợp: 
.....ệ sĩ        ...ỉ hè        ...oan ngoãn       ngay ...ắn
...ỉ dưỡng     con ...an     trăm   ...àn     ...e giảng

	

	- GV mời 1 HS đọc YC của BT
	- 1 HS đọc YC của BT

	- GV yêu cầu HS suy nghĩ nêu miệng.
	[bookmark: RANGE!B27]- HS suy nghĩ nêu miệng.

	- GV theo dõi, NX, chốt đáp án: nghệ sĩ, nghỉ hè, ngoan ngoãn, ngay ngắn, nghỉ dưỡng, con ngan, trăm ngàn, nghe giảng.
	- HS nhận xét.
- Đọc lại các từ vừa điền.

	- GV mời HS đặt câu với từ trên.
	- 1 em đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.

	Bài 2. Điền vào chỗ chấm ng hay ngh
Gió bấc thật đáng ghét
Cái thân gầy khô đét
Chân tay dài …êu …ao
Chỉ gây toàn chuyện dữ
Vặt trụi xoan trước …õ
Rồi lại ghé vào vườn
Xoay luống rau …iêng …ả
Gió bấc toàn …ịch ác
Nên ai cũng …ại chơi.
	- HS làm bài vào vở nháp.
- HS chữa bài, NX.





	- Mời HS nêu yêu cầu.
	

	- GV yêu cầu HS làm bài vào vở nháp. 
	

	- GV yêu cầu HS chữa bài.
	

	- GV NX, chốt.
	Đáp án:
nghêu ngao, ngõ, nghiêng ngả, nghịch, ngại

	3.4. Hoạt động vận dụng – trải nghiệm:
	

	- Tiết TV hôm nay các em viết bài gì?
	- HS trả lời.

	- GV nhắc lại nội dung bài.
	

	- GV nhận xét tiết học khen ngợi, biểu dương những HS học tốt. Nhắc HS chưa hoàn thành bài về nhà tiếp tục hoàn thành.
	- HS lắng nghe.

	- GV nhắc HS chuẩn bị bài sau.
	- HS lắng nghe.


4.Điều chỉnh , bổ sung sau bài day:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_________________________________________
Tiết 3                                                Âm nhạc*
Do GV chuyên soạn dạy
_______________________________________
Chiều: Tiết 1, 2, 3                     Hoạt động tập thể
Chủ đề: Đêm hội trăng rằm- Thắp sáng ước mơ Thiếu nhi Cẩm Giàng
Do nhà trường- Đoàn Đội tỏ chức
(Có kế hoạch riếng)
___________________________________________________________________
Chiều: Tiết 1                                      Luyện chữ
Bài 1: Chữ hoa A
1. Yêu cầu cần đạt
  - Năng lực: HS viÕt ch÷ hoa A;  c©u øng dông " An c­ l¹c nghiÖp".   
  + RÌn kü n¨ng viÕt ch÷ hoa ®óng kÜ thuËt.
  - Phẩm chất: Giáo dôc häc sinh rÌn vë s¹ch ch÷ ®Ñp.
2. Đồ dùng dạy học:
- MÉu ch÷
- Vë luyÖn ch÷, b¶ng con
3. Các hoạt động dạy và học:
3.1.Hoạt động mở đầu- khởi động
HĐTQ làm việc- TBHT ®iÒu hµnh kiểm tra đồ dung- GTB
3.2. Hoạt động hình thành kiến thức mới. 
- H­íng dÉn viÕt
	  * ViÕt ch÷ hoa A võa vµ cì nhá
 - Nh¾c l¹i kiÓu ch÷, ®é cao, sè l­îng nÐt  ?
 - Häc sinh tù viÕt ch÷ hoa A ra b¶ng con.
 ->Gi¸o viªn chØnh söa.
 - Gi¸o viªn võa viÕt mÉu võa nªu quy tr×nh.
  * ViÕt c©u øng dông
 - Gäi häc sinh ®äc c©u øng dông
- GV gi¶i nghÜa c©u øng dông ( nÕu cÇn)
 - Häc sinh nªu yªu cÇu kÜ thuËt khi viÕt c©u øng dông.
 - Häc sinh viÕt b¶ng con.
 GV chØnh söa.
3.3. Hoạt động luyện tập, thực hành.
* ViÕt vë
 - H­íng dÉn viÕt lÇn l­ît tõng dßng.
L­u ý c¸ch nèi ch÷, viÕt liÒn tay
 - Thu vë ®¸nh gi¸, nhËn xÐt.
3.4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm.
- Nh¾c l¹i quy tr×nh viÕt ch÷ A
- NhËn xÐt, tuyªn d­¬ng HS viÕt ®Ñp.
	
- Häc sinh nªu. HS kh¸c bæ sung.
- Häc sinh viÕt b¶ng con

- Häc sinh viÕt l¹i theo GV

- Häc sinh ®äc c©u øng dông

- Häc sinh nªu. HS kh¸c bæ sung

- Häc sinh viÕt b¶ng


- Häc sinh viÕt vë luyÖn viÕt



- HS nh¾c l¹i quy tr×nh


4. Điều chỉnh sau bài dạy:
......................................................................................................................................................................................................................................................................
______________________________________________________________

Tiết 3                                            Thể dục
Do Gv chuyên soạn dạy
___________________________________________________________________
Tổ trưởng                               TT Cẩm Giang, ngày   tháng 9 năm 2022
                                                                BGH ký duyệt






























Tiết 6                                               Tiếng Việt(Tăng)
Luyện viết: Luyện tập chào hỏi, tự giới thiệu
1. Yêu cầu cần đạt:
- Năng lực đặc thù: Năng lực giao tiếp.
- Năng lực riêng: Năng lực ngôn ngữ:
+ Biết nói, viết thành câu theo mẫu Ai (cái gì, con gì) là gì?. Viết hoa đúng chính tả các tên riêng.
- Phẩm chất: Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.
2. Đồ dùng dạy học:
* Giáo viên:
- Máy tính, ti vi, SGK
* Học sinh:
- SGK, Vở
3. Các hoạt động dạy - học:
	3.1.Hoạt động mở đầu:
- GV nêu MĐYC của bài học
	
- HS lắng nghe.

	3.2.Hoạt động thực hành, luyện tập
Viết lời giới thiệu bản thân, sử dụng mẫu câu Ai là gì? 
- GV mời 1 HS đọc đầy đủ nội dung BT , yêu cầu cả lớp đọc thầm theo.

- GV nhắc HS chú ý viết các câu giới thiệu, mẫu Ai (con gì, cái gì) là gì?. GV nhắc HS khi viết bài, nhớ viết hoa các tên riêng. GV hỏi HS: Đó là những tên riêng nào? (Tên riêng của HS./ Tên riêng của 1 bạn./ Tên riêng của môn học.).
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở
- GV mời một số HS đọc kết quả bài làm trước lớp, yêu cầu cả lớp lắng nghe, nhận xét.
- GV chữa 5 – 7 bài tạo lớp. VD: Tôi là Nguyễn Vân Anh./ Bạn thân nhất của tôi là bạn Thùy Dương./ Môn học tôi yêu thích là môn Tiếng Việt./ Đồ chơi tôi yêu thích là búp bê./ Con vật tôi thích nhất là con mèo.
3.4.Hoạt động vận dụng: 
Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học, chuẩn bị cho tiết học sau.
Cách tiến hành:
- Vận dụng kiến thức ở trên em hãy giới thiệu về các thành viên trong gia đình em.
- GV nhận xét tiết học, khen những HS học tốt.
	


- 1 HS đọc đầy đủ nội dung BT , cả lớp đọc thầm theo: Viết lời giới thiệu bản thân, sử dụng mẫu câu Ai là gì?.
- HS lắng nghe.




- HS làm bài vào vở
- Một số HS đọc kết quả bài làm trước lớp. Cả lớp lắng nghe, nhận xét.
- HS lắng nghe.



4.Điều chỉnh bổ sung sau bài dạy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......_______________________________________________


1
Giáo viên thực hiện: Dương Thị Huệ                                                                   Tổ: 2 - 3
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